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CONG TY CO PHA.N 
TRUONG M~I MY THO 

S6: 8/ /CV-CTY 
V /v d~ nghi cfip gifiy phep moi truong 

cua dµ an "Khach s~ My Tho" 

C()NG HOA XA H()I CHU NGHiA VItT NAM 
Dqc l~p - Tl! do - H,nh phuc 

My Tho, ngay 24 thang 05 nam 2022 

Kinh giri: Uy ban nhan dan thanh ph6 My Tho 

1. Chung toi la Cong ty C6 phful Thucmg m?i My Tho, Chu d!u tu dµ an 
"Khach s~ My Tho" thu9c mvc s6 2 Phv Ive V ban hanh kem theo Nghi dinh s6 
08/2022/ND-CP ngay 10 thang O 1 nam 2022 cua Chinh phu quy dinh chi ti St 
m9t s6 diSu cua Lu~t Bao v? moi truong. 

Can cu ql}y dinh ,cua phap ,Iu~t vS bao v? moi truong,, dµ an "Khach s~ My 
Tho" thu9c tham quyen cap giay phep moi truong cua Uy ban nhan dan thanh 
ph6MyTho. 

2. Dia chi t11,1 sc, chinh cua chu dµ an: S6 67 Le Lqi, Phuong 1, TP. My Tho, 
tinh TiSn Giang. 

3. Dia di~m thµc hi?n dµ an: S6 70 Phan Thanh Gian, Phuong 3, TP. My 
Tho, tinh TiSn Giang. 

4. Gidy chung nh~ dang ky doanh nghi?p cong ty c6 phAn s6 1200442078 
dang ky Ian ddu ngay 01/02/2001, dang ky thay d6i lful thu 19 ngay 21/04/2022 
cua chu dµ an ddu tu. 

5. Nguai d?i di?n theo phap lu~t cua chu ddu tu: Ong NguySn Van Hai, 
Chuc V\l: Giam d6c. Di?n tho?i: 02733971939 - 02733975949. 

6. Nguai lien M trong qua trinh tiSn hanh thu tvc: Ong NguySn Van Hai, 
Chuc V\l: Giam d6c, Di?n tho?i: 02733971939 - 02733975949. 

Chung toi xin giri dSn Uy ban nhan dan thanh ph6 My Tho h6 SCY g6m: 
- 01 ban Bao cao dS xudt dp gidy phep moi truong cua dµ an ddu tu 

"Khach s~ My Tho"; 
- 01 ban Bao cao nghien cuu kha thi cua dµ an "Khach S?n My Tho". 

Chung toi cam kSt vs d9 trung thµc, chinh xac cua cac thong tin, s6 Ii?u 
duqc neu trong tai li?u tren. NSu co gi sai trai, chung toi hoan toan chiu trach 
nhi?m tru&c phap lu~t cua Vi?t Nam. 

DS nghi Uy ban nhan dan thanh ph6 My Tho xem xet cdp gidy phep moi 
truong cua dµ an "Kha.ch S?n My Tho". 

Nui nh~n: 
-Nhutren; 
-Luu: VT 

I 

D.;_I D1¥N H(}P PHA.P CUA 
~;- ? 'N~AUTU 

11 '~...:- , DOC 
f/cy C 
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DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT 

 

BOD:   Nhu cầu oxy sinh hóa 

COD:   Nhu cầu oxy hóa học 

CTNH:  Chất thải nguy hại 

CTRSH:  Chất thải rắn sinh hoạt 

DO:   Nhu cầu oxy hòa tan 

HTXLNT: Hệ thống xử lý nước thải 

QCVN:  Quy chuẩn Việt Nam 

TCXDVN:  Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 

 

  

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 S

ơn
 - 

Tổ
 V

i tí
nh

 - 
Vă

n 
th

ư

HĐ
ND

 - 
UB

ND
 T

hà
nh

 P
hố

 M
ỹ T

ho
 - 

07
/1

0/
20

22
 1

6:
31

:2
6



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư "Khách sạn Mỹ Tho" 

 

 Trang iv 

DANH MỤC CÁC BẢNG 

 

Bảng 1. Khối lượng nguyên liệu ................................................................................ 3 

Bảng 2. Tác động của các chất ô nhiễm trong nước thải ........................................... 7 

Bảng 3. Nhiệt độ không khí trung bình của các tháng trong năm tại  Trạm quan trắc 

Mỹ Tho (
0
C) ............................................................................................................. 13 

Bảng 4. Lượng mưa trung bình các tháng trong năm tại trạm quan trắc Mỹ Tho 

(mm) ......................................................................................................................... 13 

Bảng 5. Độ ẩm không khí trung bình các tháng trong năm tại Trạm quan trắc Mỹ 

Tho (%) .................................................................................................................... 14 

Bảng 6. Số giờ nắng trung bình các tháng trong năm tại Trạm quan trắc Mỹ Tho 

(Giờ) ......................................................................................................................... 14 

Bảng 7. Phân loại độ bền vững khí quyển ............................................................... 16 

Bảng 8. Mực nước sông Tiền tại trạm quan trắc Mỹ Tho (cm) ............................... 17 

Bảng 9. Kết quả phân tích chất lượng nước mặt khu vực dự án ............................. 18 

Bảng 10. Chất lượng môi trường đất khu vực dự án ............................................... 19 

Bảng 11. Kết quả phân tích chất lượng nước mặt khu vực dự án ........................... 19 

Bảng 12. Kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí ............................... 20 

Bảng 13. Hiệu quả xử lý của hố lắng ....................................................................... 22 

Bảng 14. Các hạng mục công trình .......................................................................... 34 

Bảng 15. Danh mục máy móc, thiết bị .................................................................... 35 

Bảng 16. Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tại dự án ................................... 38 

Bảng 17. Các công trình và kế hoạch xây lắp các công trình .................................. 43 

Bảng 18. Tóm tắt dự toán kinh phí .......................................................................... 43 

Bảng 19. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước 

thải ............................................................................................................................ 45 

Bảng 20. Thời gian dự và công suất dự kiến ........................................................... 46 

Bảng 21. Kế hoạch chi tiết thời gian dự kiến lấy các mẫu chất thải và quy chuẩn so 

sánh .......................................................................................................................... 46 

 

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ 

 

Hình 1. Sơ đồ quy trình hoạt động chung của khách sạn .......................................... 2 

Hình 2. Sơ đồ mặt bằng và mặt cắt của bể tự hoại 3 ngăn....................................... 30 

Hình 3. Sơ đồ quy trình xử lý nước thải sinh hoạt ................................................... 31 

 

 

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 S

ơn
 - 

Tổ
 V

i tí
nh

 - 
Vă

n 
th

ư

HĐ
ND

 - 
UB

ND
 T

hà
nh

 P
hố

 M
ỹ T

ho
 - 

07
/1

0/
20

22
 1

6:
31

:2
6



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư "Khách sạn Mỹ Tho" 

 

 Trang 1 

CHƯƠNG I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Tên chủ dự án đầu tư:  

Công ty Cổ phần Thương mại Mỹ Tho 

- Địa chỉ văn phòng: Số 67 Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: Ông Nguyễn Văn Hải. 

- Điện thoại: 02733879844 - 02733873072. 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 1200442078 

đăng ký lần đầu ngày 01/02/2001, đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 26/01/2022 của 

chủ dự án đầu tư. 

2. Tên dự án đầu tư:  

Tên dự án đầu tư: "Khách sạn Mỹ Tho" 

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Số 70 Phan Thanh Giản, Phường 3, TP. Mỹ 

Tho, tỉnh Tiền Giang. 

- Quy mô của dự án đầu tư: Dự án nhóm C, vốn đầu tư dưới 45 tỷ đồng. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư: 

3.1. Công suất của dự án đầu tư:  

Dự án đầu tư có 27 phòng, trong đó: 

+ 21 phòng loại 01 giường ngủ. 

+ 06 phòng loại 02 giường ngủ. 
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Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư "Khách sạn Mỹ Tho" 

 

 Trang 2 

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư: 

 

Hình 1. Sơ đồ quy trình hoạt động chung của khách sạn 

Thuyết minh quy trình: 

 Bộ phận lễ tân sẽ thu thập thông tin của khách hàng, ghi nhận yêu cầu của 

khách đến liên hệ và chuyển yêu cầu đến bộ phận tổ chức và bố trí phục vụ. Tùy 

theo khách đến thuê phòng lưu trú là phòng đơn hay phòng đôi sẽ được bố trí phục 

vụ phòng khác nhau. Với quy mô của dự án thì số lượng khách tối đa lưu trú tại dự 

án là 75 người. 

 Bộ phận lễ tân tiến hành làm thẻ khách và lập phiếu đặt thuê phòng. Hoàn tất 

các thủ tục trong vòng 10 phút trở lại, khách được nhận chìa khóa và đưa về phòng 

nghỉ. Khi khách có nhu cầu trả phòng hoặc đến hạn khách phải trả phòng, bộ phận 

tiếp tân sẽ tổng hợp lại thông tin quá trình thuê phòng cho khách, tiến hành thanh 

toán và tiễn khách. Sau khi khách trả phòng, bộ phận vệ sinh của khách sạn sẽ tiến 

hành dọn dẹp phòng, giặt giũ, thu gom rác nếu có. Có thể thấy, quy trình hoạt động 

của khách sạn dành cho khách lưu trú phát sinh rất ít lượng rác thải, lượng rác thải 

này được thu gom lại và được thu gom bởi đơn vị chức năng. Nước thải phát sinh 

chủ yếu là từ quá trình tắm gội và vệ sinh của khách và nước thải từ hoạt động giặt 

Ghi nhận yêu cầu 

Bố trí phục vụ 

Lưu trú 

Dọn dẹp, giặt giũ 

Tiễn khách 

Đón khách 

Thanh toán 

CTR, NT 

Ồn, CTR, NT 
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 Trang 3 

giũ, tất cả lượng nước thải này được thu gom về hệ thống xử lý nước thải của khách 

sạn. 

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư:  

Dự án thuộc loại hình kinh doanh dịch vụ nên không có sản phẩm đầu ra. 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, 

nguồn cung cấp điện, nước của dự án đầu tư: 

4.1. Nguyên liệu: 

Nguyên liệu đầu vào phục vụ cho hoạt động của Dự án được trình bày ở bảng 

sau: 

Bảng 1. Khối lượng nguyên liệu 

STT Tên nguyên liệu Đơn vị Khối lượng 

1 Nước giải khát các loại Chai, lon/tháng 500 

2 
Dầu gội, xà phòng, kem 

đánh răng các loại 
kg/tháng 20 

3 
Nước rửa chén, lau 

sàn… 
lít/tháng 10 

4 Bột giặt kg/tháng 10 

4.2. Nhiên liệu: 

Dầu DO: Sử dụng cho máy phát điện dự phòng khoảng 420 lít/giờ. 

4.3. Điện năng:  

Dự án sử dụng điện từ lưới điện quốc gia khoảng 1.000kW/tháng. 

4.4. Hóa chất sử dụng:  

Khối lượng Chlorine sử dụng cho hệ thống xử lý nước thải khoảng 0,3kg/ngày. 

4.5. Nguồn cung cấp nước:  

- Với số nhân viên làm việc tại Dự án là 9 người. Nước cấp cho sinh hoạt (vệ 

sinh + tắm rửa) của nhân viên khoảng 200 lít/người/ngày, lượng nước cấp cho sinh 

hoạt của nhân viên khoảng 1,8m
3
/ngày (định mức sử dụng nước sinh hoạt là 200 

lít/người.ngày tại khu đô thị loại I, TCXDVN 33:2006). 

- Lượng khách tối đa đến lưu trú tại khách sạn trong 01 ngày khoảng 75 người. 

Định mức nước cấp sinh hoạt của khách lưu trú (vệ sinh + tắm rửa + nấu ăn) 

khoảng 200 lít/người (TCVN 4513:1988 – Bảng 1), lượng nước cấp cho sinh hoạt 

của khách lưu trú tại dự án khoảng 15m
3
/ngày. 

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 S

ơn
 - 

Tổ
 V

i tí
nh

 - 
Vă

n 
th

ư

HĐ
ND

 - 
UB

ND
 T

hà
nh

 P
hố

 M
ỹ T

ho
 - 

07
/1

0/
20

22
 1

6:
31

:2
6



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư "Khách sạn Mỹ Tho" 

 

 Trang 4 

- Nước cấp cho giặt giũ: Định mức nước cấp cho quá trình giặt giũ tối đa 

90lít/kg đồ giặt (TCVN 4513:1988 – Bảng 1), lượng đồ cần giặt khoảng 20 kg/ngày, 

lượng nước cấp cho quá trình giặt giũ khoảng 1,8m
3
/ngày. 

Tổng lượng nước cấp cho quá trình sinh hoạt là 18,6m
3
/ngày. 

- Lượng nước cấp cho PCCC khoảng 108m
3
/lần chữa cháy. 

Nguồn cung cấp: Nước cấp của khu vực dự án. 

5. Các hạng mục công trình của dự án 

- Tầng trệt: nhà để xe, kho, phòng nhân viên, phòng điện tổng, phòng máy 

phát điện, máy bơm nước, PCCC, xử lý nước thải, phòng thang máy, thang nâng 

thực phẩm và WC chung… 

- Tầng 1 đến tầng 3: có tổng cộng 27 phòng, mỗi phòng đều được thiết theo 

dạng căn hộ mini gồm đầy đủ các khu vực chức năng bên trong như phòng khách, 

phòng ngủ, bếp nấu ăn và WC, cụ thể gồm: 

+ 21 phòng loại 1 giường ngủ. 

+ 6 phòng loại 2 giường ngủ. 

+ Ngoài ra tại mỗi tầng đều có 01 phòng kho và 01 phòng nhân viên. 

- Tầng thượng (tầng kỹ thuật): khu vực để bồn chứa nước, sân phơi, đặt hệ 

thống chống sét,… 

6. Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động của dự án 

STT TÊN THIẾT BỊ ĐVT SỐ LƯỢNG 

1 Thang máy tải trọng 650kg Cái 2 

2 Thang nâng thực phẩm tải trọng 150kg Cái 1 

3 Máy phát điện 2.000KVA Cái 2 

4 Máy giặt 8kg Cái 2 

5 Trạm biến áp Trạm 1 

6 Máy lạnh treo tường 1Hp Cái 30 

7 Máy lạnh treo tường 1,5Hp Cái 24 

8 Máy lạnh treo tường 2Hp Cái 6 

9 Camera an ninh Cái 12 

10 Hệ thống internet không dây Bộ 1 

11 
Hệ thống PCCC (quạt tăng áp cầu thang, quạt hút 

khói hành lang, bơm chữa cháy, đầu báo khói,…) 
Hệ thống 1 

12 Hế thống xử lý nước thải Hệ thống 1 

13 Hệ thống chống sét Hệ thống 1 
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14 Máy vi tính Bộ 3 

15 Đèn downlight âm trần bóng led Cái 1.181 

16 Đèn ốp trần bóng led Cái 48 

17 Đèn led bán nguyện 1m
2
 Cái 12 

18 Đèn led chiếu vách tường Cái 12 

19 Đèn pha led 100W Cái 8 

20 Đèn đầu giường Cái 27 

21 Quạt hút ốp trần Cái 30 

22 Bếp điện từ/hồng ngoại Cái 27 

23 Máy hút khói bếp Cái 27 

24 Mấy sấy tay Cái 27 

25 Máy nước nóng Cái 27 

26 Máy sấy tóc Cái 27 

27 Tivi 32 inch Cái 27 

28 Tủ lạnh mini Cái 27 

29 Điện thoại bàn Cái 30 

30 Ấm đun nước siêu tốc Cái 27 

31 Bộ bàn ghế tiếp khách dùng chung tại các tầng Bộ 3 

32 Bộ bàn ghế phòng khách Bộ 27 

33 Bộ bàn ghế ăn Bộ 27 

34 Tủ quần áo Bộ 33 

35 Giường gỗ Cái 33 

36 Nệm cao su Cái 33 

37 Chăn chằn gòn có vỏ bọc Cái 33 

38 Drap giường Cái 33 

39 Gối nằm Cái 66 

40 Kệ/tủ đầu giường Cái 33 

41 Két sắt Cái 27 

42 Bồn cầu Bộ 31 

43 Vòi xịt Bộ 31 

44 Chậu tiểu nam Bộ 4 

45 Lavabo, gương soi, kệ kính Bộ 31 

46 Quạt thông gió WC Bộ 31 
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 Trang 6 

CHƯƠNG II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG 

CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

 

Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước: 

Nội dung đánh giá theo Thông tư 76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của 

Bộ Tài nguyên và môi trường về việc Quy định đánh giá khả năng tiếp nhận nước 

thải sức chịu tải của nguồn nước sông hồ và Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và môi trường Quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Bảo vệ Môi trường.  

Khả năng tiếp nhận tải lượng ô nhiễm của nguồn nước đối với một chất ô 

nhiễm cụ thể từ một điểm xả thải đơn lẻ được tính theo công thức: 

Ltn = (Ltđ - Lnn - Ltt) × Fs + NPtđ 

Trong đó: 

 Ltn (kg/ngày): khả năng tiếp nhận tải lượng chất ô nhiễm của nguồn nước; 

 Fs: hệ số an toàn, 0,7 < Fs < 0,9. Chọn Fs = 0,7  

 Ltđ (kg/ngày) = Qs × Cqc × 86,4, tải lượng ô nhiễm tối đa của nguồn nước đối 

với chất ô nhiễm đang xem xét; 

Qs (m
3
/s): lưu lượng dòng chảy đoạn sông cần đánh giá trước khi tiếp 

nhận nước thải, lưu lượng dòng chảy sông Bảo Định là 13,6 m
3
/s;  

Cqc (mg/l): giá trị giới hạn nồng độ chất ô nhiễm đang xem xét được 

quy định tại quy chuẩn chất lượng nước mặt để bảo đảm mục đích sử dụng 

của nguồn nước đang đánh giá, QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột A2; 

86,4: hệ số chuyển đổi đơn vị từ (m
3
/s)×(mg/l) sang (kg/ngày). 

 Lnn (kg/ngày) = Qs×Cnn×86,4, tải lượng ô nhiễm có sẵn trong nguồn nước 

tiếp nhận; 

Qs (m
3
/s): lưu lượng dòng chảy đoạn sông cần đánh giá trước khi tiếp 

nhận nước thải là 13,6 m
3
/s; 

Cnn (mg/l): kết quả phân tích thông số chất lượng nước mặt; 

86,4: hệ số chuyển đổi đơn vị từ (m
3
/s)×(mg/l) sang (kg/ngày). 

 Ltt (kg/ngày) = Lt + Ld + Ln, tải lượng thông số ô nhiễm có trong nguồn 

nước thải; 

Ld (kg/ngày): tải lượng chất ô nhiễm từ nguồn thải diện; 
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Ln (kg/ngày): tải lượng chất ô nhiễm từ nguồn thải tự nhiên; 

Lt (kg/ngày) = Ct × Qt × 86,4, tải lượng chất ô nhiễm từ nguồn thải 

điểm; 

Qt (m
3
/s): lưu lượng nước thải lớn nhất, 18,6m

3
/ngày.đêm  

0,00022m
3
/s; 

Ct (mg/l): kết quả phân tích thông số ô nhiễm có trong nguồn nước 

thải xả vào sông Bảo Định. 

86,4: hệ số chuyển đổi đơn vị từ (m
3
/s)×(mg/l) sang (kg/ngày). 

 NPtd (kg/ngày): tải lượng cực đại của thông số ô nhiễm mất đi do các quá 

trình biến đổi xảy ra trong đoạn sông. 

Dựa theo số liệu quan trắc chất lượng nước mặt và chất lượng nước thải đầu ra 

của hệ thống xử lý nước thải tập trung của dự án lập được Bảng đánh giá khả năng 

chịu tải của sông Bảo Định. 

Bảng 2. Tác động của các chất ô nhiễm trong nước thải 

STT 
Thông 

số 

Đơn 

vị 

Ltđ 

(kg/ngày) 

Lnn 

(kg/ngày) 

Ltt 

(kg/ngày) 

Ltn 

(kg/ngày) 

1 Độ pH - - - - - 

2 Amoni mg/l 352,51 159,805 0,046 134,863 

3 BOD5 mg/l 7.050,24 5.604,941 0,380 1.011,443 

4 COD mg/l 17.625,60 15.040,512 0,456 1.809,242 

5 Tổng N mg/l KXĐ KXĐ KXĐ KXĐ 

6 Tổng P mg/l KXĐ KXĐ KXĐ KXĐ 

7 Nitrate mg/l 11.750,40 0 0,389 8.225,008 

8 Phosphat mg/l 235,01 211,507 0,078 16,396 

* Ghi chú:  

KXĐ: Không xác định. 

Từ kết quả phân tích trên ta thấy giá trị Ltn của các thông số ô nhiễm đều đạt 

giá trị dương (Trừ Ltn của Tổng phospho và tổng Nitơ không xác định được do 

không thể xác định Ltđ – Quy chuẩn  QCVN 08-MT:2015/BTNMT không quy 

định tiêu chuẩn Tổng phospho và tổng Nitơ). Đồng thời, theo đánh giá sơ bộ thì vị 

trí xả thải của dự án không nằm gần thượng lưu khu vực bảo hộ vệ sinh, không nằm 

trong khu vực bảo tồn. Nước chưa có hiện tượng nước đen và bốc mùi hôi thối 

cũng như không có hiện tượng các sinh vật thủy sinh bị đe dọa sự sống. Khu vực 
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 Trang 8 

cũng chưa từng xảy ra hiện tượng tảo nở hoa. Trong khu vực chưa có báo cáo, số 

liệu liên quan đến vấn đề bệnh tật cộng đồng do tiếp xúc với nguồn nước. 

Bên cạnh đó, theo kết quả phân tích chất lượng nước nguồn tiếp nhận tại thời 

điểm lập báo cáo thì chất lượng nước mặt còn khá tốt, các thông số ô nhiễm đều 

nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 08-MT: 2015/BTNMT (cột A2) - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt và chất lượng nước thải sau hệ 

thống xử lý của dự án đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột A với Cmax=C×K với  K = 

1,2 - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt. 

Từ những nhận định trên cho thấy việc xả nước thải đã xử lý đạt quy chuẩn 

cho phép của dự án là phù hợp với khả năng tiếp nhận của nguồn nước. 
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CHƯƠNG III 

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN 

ĐẦU TƯ 

1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật 

Theo kết quả điều tra sơ bộ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, khu hệ thực vật có 

trên 924 loài thuộc 545 Chi của 152 Họ. Trong danh lục thực vật có 6 loài nằm 

trong Sách Đỏ Việt Nam 2007 và 4 loài ở cấp độ bị đe dọa (threaten) trở lên trong 

danh sách IUCN. Tổng cộng có 9 loài, tuy nhiên trong đó có tới 5 loài là cây ngoại 

lai và bản địa Việt Nam du nhập vào tỉnh Tiền Giang; chỉ có 4 loài là cây bản địa 

của Tiền Giang hay của ĐBSCL. 

Trong cấu trúc taxon khu hệ thực vật bậc cao tỉnh Tiền Giang có 51 Họ, mỗi 

Họ có 1 loài. Họ Poaceae có số loài nhiều nhất 85 loài (chiếm 9  trong tổng số 

loài); kế đến là họ Cyperaceae 62 loài (chiếm 6,6  trong tổng số loài). 

Hiện nay, khu hệ động vật hoang dã tỉnh Tiền Giang không còn đa dạng như 

trước đây, các tài liệu về khu hệ động vật ở tỉnh Tiền Giang không nhiều. Qua khảo 

sát có thể thấy rất nhiều loài không còn tồn tại ngoài thiên nhiên do quá trình phát 

triển kinh tế – xã hội. 

 Đa dạng nhóm thú 

Kết quả tổng hợp và khảo sát phúc tra năm 2011 sơ bộ ghi nhận được trên địa 

bàn tỉnh Tiền Giang cho thấy lớp thú có trên 44 loài thuộc 21 Chi trong 17 Họ của 

8 Bộ thú khác nhau. 

Trên cơ sở tổng hợp số liệu điều tra, phúc tra trên toàn tuyến và những điểm 

khảo sát điển hình trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, trong đó tập trung 3 vùng sinh thái 

trọng điểm của tỉnh Tiền Giang. Chúng tôi đưa ra đánh giá và nhận định đã có sự 

biến mất của một số loài như Nai (Cervus unicolor), Chồn đèn (Herpestes 

javanicus), Tê tê (Manis javanica), Khỉ vàng (Macaca mulatta),Cầy giông đốm lớn 

(Viverra megaspila)… 

Tuy nhiên, bên cạnh sự biến mất của một số loài quý hiếm sự đa dạng về loài 

thú trên địa bàn tỉnh cũng tăng lên do việc du nhập các loài thú từ các nơi khác 

ngoài tỉnh về nuôi nhốt và nhân giống làm thú cảnh (như Rái cá vuốt bé - Aonyx 

cinerea, Cầy mực-Arctictis binturong), khai thác dược liệu, làm lương thực. Trong 

số đó có nhiều loài nằm trong danh sách bảo tồn của Việt Nam và Thế giới. 

 Đa dạng nhóm chim 

Trên địa bàn tỉnh Tiền Giang: Lớp Chim có trên 226 loài thuộc 140 Chi trong 

58 Họ của 16 Bộ. 
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 Trang 10 

Trên cơ sở tổng hợp số liệu điều tra, phúc tra trên toàn tuyến và những điểm 

khảo sát điển hình trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, trong đó tập trung 3 vùng sinh thái 

trọng điểm của tỉnh Tiền Giang, chúng tôi đưa ra đánh giá và nhận định đã có sự 

biến mất của một số loài quý hiếm như: Sếu đầu đỏ (Grus antigone), Ngan cánh 

trắng (Cairina scutulata), Hạc cổ đen (Ephippiorhynchus asiaticus), Gà đẫy lớn 

(Leptoptilos dubius), Cò quăm lớn (Pseudibis gigantean). Ngoài ra,còn có 22 loài 

chim được coi là rất hiếm gặp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, trong đó có thể kể tên 

một số loài như : Ưng xám (Accipiter badius), Cò nhạn (Anastomus oscitans), Cú 

muỗi đuôi dài (Caprimulgus macrurus), Nhàn xám (Chlidonias leucopterus), Chích 

chòe lớn (Copsychus malabaricus)... 

 Đa dạng nhóm lưỡng cư và bò sát 

Theo kết quả tổng hợp từ việc khảo sát, phúc tra sơ bộ năm 2011 trên địa bàn 

tỉnh Tiền Giang: Lớp Bò sát có trên 50 loài thuộc 35 Chi trong 18 Họ của 3 Bộ. 

Lớp Lưỡng cư có trên 14 loài thuộc 10 Chi trong 6 Họ của 2 Bộ. 

Trên cơ sở tổng hợp số liệu điều tra, phúc tra trên toàn tuyến và những điểm 

khảo sát điển hình trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, trong đó tập trung 3 vùng sinh thái 

trọng điểm của tỉnh Tiền Giang. Chúng tôi đưa ra đánh giá và nhận định đã có sự 

biến mất của một số loài quý hiếm như: Cá sấu hoa cà (Crocodylus porosus), Cá 

sấu hoa cà (Crocodylus porosus), Rùa ba gờ (Malayemys subtrijuga), Trăn gấm 

(Python reticulatus), Rùa răng (Hieremys annandalei), Kỳ đà vân (Varanus 

nebulosus), Kỳ đà nước (Varanus salvator). 

Ngoài ra, một số loài như: Rắn cạp nia nam (Bungarus candidus), Rắn cạp 

nong (Bungarus  fasciatus), Rắn ráo răng chó (Cerberus rhynchops), Rắn rùa hộp 

lưng đen (Cuora amboinensis), Thằn lằn chân ngắn (Lygosoma quadrupes), Rắn hổ 

mang (Naja kaouthia), Trăn đất (Python molurus), Ếch giun (Ichthyophis 

glutinosus)...đang trở nên hiếm xuất hiện ngoài thiên nhiên tỉnh Tiền Giang. 

Tuy nhiên, sự đa dạng về loài bò sát trên địa bàn tỉnh cũng tăng lên do việc du 

nhập các loài thú từ các nơi khác ngoài tỉnh về nuôi nhốt trên địa bàn tỉnh như: Cua 

đinh (Amyda cartilaginea), Rắn cặp nong (Bungarus fasciatus), Cá sấu hoa cà 

(Crocodylus porosus), Rắn hổ mang (Naja kaouthia), Rắn hổ chúa (Ophiophagus 

Hannah), Trăn đất (Python molurus), Trăn gấm (Python reticulates)… Trong danh 

sách này có nhiều loài có ý nghĩa rất lớn cho việc phục hồi các quần thể bò sát của 

khu hệ ĐBSCL và giúp cho hoạt động bảo tồn và phát triển ĐDSH của tỉnh trong 

tương lai. 

 Đa dạng về nhóm cá 

Kết quả tổng hợp từ việc khảo sát, phúc tra sơ bộ năm 2011 trên địa bàn tỉnh 

Tiền Giang: Lớp cá có trên 226 loài thuộc 163 Chi trong 72 Họ của 16 Bộ (Phụ 

lục). 
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 Trang 11 

Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang còn có nhóm cá cảnh nhập nội từ nhiều 

địa phương khác. 

 Đa dạng động vật phiêu sinh, động vật KXSCL ở đáy 

Kết quả tổng hợp và khảo sát, phúc tra sơ bộ năm 2011 cho thấy nhóm động 

vật phiêu sinh và động vật không xương sống cỡ lớn ở đáy trên địa bàn tỉnh Tiền 

Giangtổng cộng có trên 170 loài, thuộc 93 họ, 31 bộ trong 9 lớp. 

 Đa dạng về côn trùng 

Kết quả tổng hợp từ việc khảo sát, phúc tra sơ bộ năm 2011 trên địa bàn tỉnh 

Tiền Giang: Lớp côn trùng (Insecta) hiện có trên 330 loài trong 249 Chi thuộc 77 

Họ của 14Bộ. 

 Đa dạng về phiêu sinh vật 

Kết quả tổng hợp tư liệu 2011, ghi nhận được 500 loài thuộc ngành thực vật 

phiêu sinh. Trong đó, các ngành Chlorophyta và Ochrophytachiếm ưu thế trong 

thành phần loài. 

 Đa dạng sinh học cây lúa  

Trong thời gian gần đây, tỉnh Tiền Giang đã đưa hơn 127 giống lúa khác nhau 

để trồng thực nghiệm và sản xuất.Hiện nay, có hơn 12 giống có đặc chủng nổi trội 

được đưa vào sản xuất và hơn 30 giống đang có triển vọng. 

 Đa dạng sinh học cây ăn trái 

Hệ số đa dạng cây trái của tỉnh Tiền Giang so với số loài cây ăn trái của Việt 

Nam là 0,27 (29/105), gần bằng 1/3 so với cả nước. 

(Nguồn: Nhiệm vụ điều tra, thống kê, đánh giá và xây dựng kế hoạch hành 

động đa dạng sinh học tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2010 – 2020 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường tỉnh Tiền Giang, 2013). 

Các thành phần môi trường có khả năng chịu tác động trực tiếp bởi dự án: Hệ 

động thực vật thuộc hệ sinh thái sông Bảo Định. 

2. Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án 

2.1. Đặc điểm tự nhiên khu vực nguồn tiếp nhận nước thải 

2.1.1. Vị trí địa lý 

Lưu vực sông Bảo Định bao gồm nhánh sông chính là sông Bảo Định và phần 

địa lý được giới hạn bởi đường chia nước trên mặt và dưới đất. Đường chia nước 

trên mặt là đường nối các đỉnh cao của địa hình khu vực Chợ Gạo, Châu Thành và 

Tp. Mỹ Tho. Bắt đầu từ điểm hợp lưu với sông Tiền tại phường 1 và 2 thành phố 

Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang chảy qua địa phận thành phố Mỹ Tho, các huyện Chợ 
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Gạo và Châu Thành rồi hợp lưu với sông Vàm Cỏ tại thành phố Tân An, tỉnh Long 

An. 

Hệ thống thủy lợi sông Bảo Định thuộc hai tỉnh Tiền Giang và Long An. Ranh 

giới hành chính của vùng như sau: 

+ Phía Đông giáp sông Vàm Cỏ Tây 

+ Phía Tây Bắc giáp kênh Nguyễn Văn Tiếp 

+ Phía Tây giáp kênh Nguyễn Tấn Thành 

+ Phía Nam giáp sông Tiền 

+ Phía Đông Nam giáp kênh Chợ Gạo 

- Tọa độ địa lý: 

= 10020’18” 10033’21” Vĩ độ Bắc 

= 106011’32” 106035’12” Kinh độ Đông 

2.1.2. Địa hình 

Sông Bảo Định có chiều dài 27km, khá rộng và sâu, chiều rộng trung bình 25 – 

100m, độ sâu trung bình 4 m. Toàn bộ lưu vực sông có địa hình khá thấp và chịu 

ảnh hưởng bởi chế độ triều biển Đông. Chiều dài sông qua địa phận Tiền Giang là 

19 km. Bề sâu sông so với mặt đất tự nhiên thay đổi tùy theo đoạn, đoạn từ cửa 

rạch chỗ thông với Sông Tiền đến cầu Triển Lãm sâu 6m – 9m, đoạn từ vàm rạch 

Đạo Ngạn đến chùa Phổ Đức sâu 4m – 5m, từ vàm rạch Đạo Ngạn đến chợ Bến 

Tranh sâu 5m – 6m, cạn nhất là đoạn chảy qua 2 xã Phú Kiết và Mỹ Tịnh An của 

huyện Chợ Gạo chỉ sâu 2m – 3m vì đây là đoạn giáp nước.  

2.1.3. Đặc điểm khí hậu 

Dự án nằm ở tỉnh Tiền Giang nên khí hậu mang tính chất nội chí tuyến – cận 

xích đạo và khí hậu nhiệt đới gió mùa nên nhiệt độ bình quân năm cao. Thời tiết 

chia làm 2 mùa rõ rệt, mùa khô từ tháng 12 đến tháng 04, mùa mưa từ tháng 05 đến 

tháng 11. 

 Nhiệt độ 

Trong năm 2020, tháng có nhiệt độ thấp nhất là tháng 1 (Trung bình 26,4
0
C), 

tháng có nhiệt độ cao nhất là tháng 5 (Trung bình 30,2
0
C). 
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Bảng 3. Nhiệt độ không khí trung bình của các tháng trong năm tại  

Trạm quan trắc Mỹ Tho (
0
C) 

Tháng Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 

Bình quân năm 27,8 27,7 27,7 27,6 27,9 

Tháng 1 27,1 26,8 26,4 26,4 26,4 

Tháng 2 26,5 26,6 25,9 27,1 26,8 

Tháng 3 27,4 27,6 27,9 28,3 28,4 

Tháng 4 29,6 29,1 29,2 29,5 29,5 

Tháng 5 29,7 29,0 29,0 28,9 30,2 

Tháng 6 28,1 28,5 28,5 28,3 28,3 

Tháng 7 27,9 27,6 27,7 27,8 28,2 

Tháng 8 28,2 27,8 27,6 27,4 28,2 

Tháng 9 27,7 28,5 27,7 27,3 27,6 

Tháng 10 27,0 27,5 27,8 27,9 27,0 

Tháng 11 27,8 27,4 27,3 26,8 27,5 

Tháng 12 26,6 26,3 27,2 25,7 26,6 

(Nguồn: Cục Thống kê Tiền Giang, 2021) 

 Chế độ mưa 

Trong năm 2020, tháng 2 và tháng 3 không mưa và tháng 4 có lượng mưa rất 

thấp (6,7mm), tháng có lượng mưa cao nhất là tháng 10 (347,8mm). 

Bảng 4. Lượng mưa trung bình các tháng trong năm tại trạm quan trắc Mỹ 

Tho (mm) 

Tháng Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 

Tổng lượng 

mưa 
174,9 138,5 1.377,2 1.214,5 1.621,1 

Tháng 1 53 44,9 125,9 3,9 18,5 

Tháng 2 0,4 45,1 - 0,1 - 

Tháng 3 - - 55,3 - - 

Tháng 4 - 54,7 0,2 4,2 6,7 

Tháng 5 107,6 127,7 140,5 167,8 110,1 

Tháng 6 227,7 224,9 138,7 138,9 263,9 

Tháng 7 186,1 196,7 135 167 313,9 

Tháng 8 178,8 182,2 150,5 206,8 180,8 

Tháng 9 374,6 170,4 198,2 126,3 259,6 

Tháng 10 415,8 450,4 234,3 224,1 347,8 

Tháng 11 121,9 95,9 123,3 173,5 99,1 

Tháng 12 82,8 69,2 75,3 1,9 20,7 

(Nguồn: Cục Thống kê Tiền Giang, 2021) 
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 Độ ẩm tương đối trung bình 

 Trong năm 2020, tháng có độ ẩm thấp nhất là tháng 2 (Trung bình 74%), 

tháng có độ ẩm cao nhất là tháng 10 (Trung bình 88%). 

Bảng 5. Độ ẩm không khí trung bình các tháng trong năm tại Trạm quan trắc 

Mỹ Tho (%) 

Tháng Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 

Bình quân năm 79,7 83,2 82,1 80,8 80 

Tháng 1 77 82 83 76 76 

Tháng 2 71 79 81 78 74 

Tháng 3 72 80 81 78 76 

Tháng 4 72 80 81 76 77 

Tháng 5 76 84 83 82 79 

Tháng 6 82 84 85 83 82 

Tháng 7 84 85 84 82 83 

Tháng 8 85 86 79 84 83 

Tháng 9 85 84 82 84 84 

Tháng 10 85 86 80 83 88 

Tháng 11 84 86 82 84 80 

Tháng 12 83 82 84 79 78 

(Nguồn: Cục Thống kê Tiền Giang, 2021) 

 Bức xạ mặt trời: 

 Trong năm 2020, tháng có số giờ nắng thấp nhất là tháng 12 (Trung bình 

151,8 giờ), tháng có số giờ nắng cao nhất là tháng 3 (Trung bình 285,2 giờ). 

Bảng 6. Số giờ nắng trung bình các tháng trong năm tại Trạm quan trắc Mỹ 

Tho (Giờ) 

Tháng Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 

Tổng số 2.501,0 2.368,8 2.433,7 2.639,4 2.509,9 

Tháng 1 295,7 193,9 154,8 234,7 272,2 

Tháng 2 255,0 199,6 234,8 272,1 259,5 

Tháng 3 299,3 276,5 238,7 297 285,2 

Tháng 4 306,0 277,1 284,9 272,3 262,6 

Tháng 5 228,1 191,2 222,9 225,8 249,2 

Tháng 6 178,1 179,7 170,9 181,3 177,3 

Tháng 7 222,3 163,9 187,2 196,2 196,7 

Tháng 8 185,1 190,7 181,3 185 195,5 

Tháng 9 173,4 194,5 177,5 155,5 179,9 

Tháng 10 118,6 148,7 215,9 223,3 103,8 

Tháng 11 159,5 170,5 194,8 174,4 176,2 

Tháng 12 79,9 182,5 170,0 221,8 151,8 

(Nguồn: Cục Thống kê Tiền Giang, 2021) 
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 Tốc độ gió trung bình  

Gió ở Tiền Giang thuộc về chế độ gió mùa. Một năm có hai mùa gió: mùa gió 

mùa Đông Bắc và mùa gió mùa Tây Nam. Gió mùa Đông Bắc, hằng năm vào giữa 

tháng 10 hoặc muộn hơn một chút, vào hạ tuần tháng 10, các khối không khí lạnh 

được hình thành từ Bắc Băng Dương, Xibéri di chuyển về phía Nam gây ra những 

đợt gió mùa Đông Bắc, ảnh hưởng tới tận những miền vĩ độ thấp trong đó có tỉnh 

Tiền Giang. Gió thường thổi theo hướng: Đông Bắc, Đông và Đông Nam. Trong đó 

chủ yếu là hướng đông và đông nam và được nhân dân địa phương gọi là gió 

“chướng”. Thời gian hoạt động của gió chướng trong năm bắt đầu từ cuối tháng 10 

và kết thúc vào cuối tháng 4 tới trung tuần tháng 5 năm sau. Khả năng xuất hiện gió 

chướng tăng dần từ đầu mùa (tháng 12) và đạt cực đại vào tháng 2 hoặc 3, sau đó 

giảm dần. 

Tại Tiền Giang, tốc độ gió chướng trung bình 3,8m/s và gió chướng mạnh có 

tốc độ lớn hơn hoặc bằng 9m/s. Số ngày có gió chướng mạnh trong năm không 

nhiều, có khoảng 25-40 ngày và thường xảy ra vào tháng 2 hoặc tháng 3. Hướng 

của gió chướng mạnh thường là đông hoặc Đông Nam. Đặc điểm của gió chướng là 

phát triển theo từng đợt. Mỗi đợt từ khi phát triển cho đến lúc yếu khoảng từ 4 đến 

6 ngày. Trong một ngày, gió chướng cũng không duy trì tốc độ mạnh liên tục, chỉ 

xảy ra trong vài ba giờ là cùng và thường xuất hiện vào lúc xế chiều, khi mà sự 

chênh lệch nhiệt độ giữa đất liền và biển đạt lớn nhất trong ngày. 

Gió mùa Tây Nam thổi từ Ấn Độ Dương mang theo hơi ấm và ẩm. Hướng gió 

thịnh hành: Nam, Tây Nam và Tây. Trong đó chủ yếu là hướng Tây Nam. Thời 

gian hoạt động bắt đầu từ tháng 5 và kết thúc vào tháng 9 và mạnh nhất từ tháng 6 

đến tháng 8. Tại Tiền Giang, tốc độ gió trung bình đạt khoảng từ 3 đến 5m/s. Tốc 

độ có thể đạt tới cấp 9 hoặc hơn, thường xảy ra khi có giông, tố, lốc với diện tương 

đối hẹp. 

Bão và áp thấp nhiệt đới (ATNĐ). Tiền Giang rất ít khi có bão đổ bộ trực tiếp 

vào mà chủ yếu chịu ảnh hưởng khi có bão hoặc ATNĐ hoạt động ở Nam biển 

Đông hoặc đổ bộ vào khu vực miền Trung. Khi có tình thế thời tiết trên, ở Tiền 

Giang gió không mạnh và có nhiều mưa. Ở Nam biển Đông, bão và ATNĐ đều có 

khả năng xuất hiện vào các tháng trong năm. Trong đó, bão và ATNĐ tập trung 

nhiều vào các tháng 9, 10, 11 và 12, các tháng 1, 2, 3, 4 và 5 khả năng xuất hiện 

nhỏ (nhỏ hơn 5 ). Trong năm các tháng 5, 10, 11 không có các hướng gió chủ đạo. 

Đây là thời kỳ chuyển tiếp giữa các mùa gió. 

(Nguồn: Cục Thống kê Tiền Giang, 2021) 
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 Độ bền vững khí quyển: 

Độ bền vững khí quyển quyết định khả năng phát tán các chất ô nhiễm lên cao. 

Để xác định độ bền vững khí quyển, có thể dựa vào tốc độ gió và bức xạ mặt trời 

vào ban ngày và độ che phủ mây vào ban đêm. 

Đối với khu vực ĐBSCL độ bền vững khí quyển vào những ngày nắng với tốc 

độ gió nhỏ (2 ÷ 4 m/s) là A, B. Ngày có mây mù là C, D. Ban đêm độ bền này 

thuộc nhóm E, F. 

Trong điều kiện độ bền khí quyển thuộc nhóm D, E, F quá trình phát tán chất 

ô nhiễm tốt hơn so với độ bền vững khí quyển thuộc loại A, B, C. 

Bảng 7. Phân loại độ bền vững khí quyển 

Tốc độ 

gió (m/s) 

Bức xạ ban ngày Độ che phủ ban đêm 

Mạnh biên 

độ > 60) 

Trung bình 

(biên độ 35-60) 

Yếu (Biên 

độ 15 – 

35) 

Ít mây > 

4/8 

Nhiều mây 

< 3/8 

< 2 

2 – 4 

4 – 6 

> 6 

A 

A – B 

B – C 

C 

A – B 

B 

B – C 

D 

B 

C 

C 

D 

- 

E 

D 

D 

- 

F 

E 

D 

* Ghi chú: 

- A: Rất không bền vững. 

- B: Không bền vững loại trung bình. 

- C: Không bền vững loại yếu.  

- D: Trung hòa. 

- E: Bền vững yếu. 

- F: Bền vững loại trung bình. 
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2.1.4. Chế độ thủy văn 

Nước thải từ dự án xả ra cống thoát nước chung của Thành phố sau đó chảy ra 

sông Bảo Định. Sông Bảo Định chịu ảnh hưởng của chế độ thủy văn sông Tiền và 

chịu ảnh hưởng mạnh mẽ chế độ bán nhật triều không đều của biển Đông: Trong 1 

ngày có 2 đỉnh (1 thấp, 1 cao) và 2 chân triều (cũng 1 thấp, 1 cao), hàng tháng có 2 

lần nước rong (triều cường) và 2 lần nước kém (triều kém). Tại Mỹ Tho, theo tài 

liệu quan trắc nhiều năm, biên độ lớn nhất vào kỳ triều cường ghi nhận được là 

3,50 m và vào kỳ triều kém là 1,50 m. 

Bảng 8. Mực nước sông Tiền tại trạm quan trắc Mỹ Tho (cm) 

 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 

Cao nhất 173 182 186 187 191 

Thấp nhất -176 -185 -187 -194 -201 

(Nguồn: Cục Thống kê Tiền Giang, 2021) 

Tình hình ngập úng 

Mùa lũ hằng năm từ tháng 8 đến tháng 12, nước của sông Mekong tràn vào 

Đồng Tháp Mười là nguyên nhân chính gây nên sự ngập lụt trong vùng Tây Bắc 

Tiền Giang. Thời gian ngập lũ thường kéo dài 3 tháng có khi hơn 4 tháng và mực 

nước trong nội đồng rất cao như lũ năm 1978, 1996 và 2000. Thông thường cuối 

tháng 11 lũ xuống dần, rất chậm do các cửa thoát qua quốc lộ I hẹp và nông. Cường 

xuất rút 1 – 2 cm/ngày. Hiện tại, hệ thống kênh rạch nhiều và được nạo vét thông 

thoáng nên khi triều cường truyền vào trong nội đồng nhanh chóng và khi triều kiệt 

thì hệ thống nội đồng cũng bị cạn nhanh. 

2.2. Chất lượng nguồn tiếp nhận nước thải 

Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước mặt sông Bảo Định như sau: 

- Ngày khảo sát lấy mẫu: Ngày 15/04/2022, 18/04/2022, 19/04/2022. 

- Vị trí lấy mẫu: Nước mặt sông Bảo Định. 

- Ngày có kết quả: Ngày 22/04/2022, 25/04/2022, 26/04/2022. 

  Kết quả khảo sát và đo đạc chất lượng môi trường nước mặt tại khu vực dự 

án như sau: 
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Bảng 9. Kết quả phân tích chất lượng nước mặt khu vực dự án 

TT 
Thông 

số 
Đơn vị 

Kết quả phân tích QCVN 08-

MT:2015/BTNMT 

(Cột A2) 15/04 18/04 19/04 

01 pH - 6,8 7,2 7,3 6,5-8,5 

02 DO mg/l 7,2 7,5 7,7 ≥5 

03 TSS mg/l 30 29 30 30 

04 BOD5 mg/l 4 5 5,3 6 

05 COD mg/l 10 14  14,4 15 

06 Nitrat
 

mg/l KPH KPH KPH 5 

07 Phosphat mg/l 0,05 0,06 0,07 0,2 

08 Amoni mg/l 0,13 0,13 0,15 0,3 

09 
Tổng 

dầu mỡ 
mg/l KPH KPH KPH 0,5 

10 
Tổng 

Coliform 
MPN/100ml 4,9×10

3
 4,9×10

3
 4,9×10

3
 5.000 

  Quy chuẩn so sánh: QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về chất lượng nước mặt. 

Nhận xét: Các thông số hầu hết đều đạt QCVN 08-MT:2015/BTNMT (Cột 

A2) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt. 

- Đơn vị quản lý công trình thủy lợi sông Bảo Định:  

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Tiền Giang. 

Địa chỉ: Số 65/4 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 6, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang 

Điện thoại: 0273.3870 221 

3. Hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí nơi thực 

hiện dự án 

3.1. Hiện trạng môi trường đất 

- Ngày khảo sát lấy mẫu: Ngày 15/04/2022, 18/04/2022, 19/04/2022. 

- Vị trí lấy mẫu: Vị trí thực hiện dự án.  

- Ngày có kết quả: Ngày 22/04/2022, 25/04/2022, 26/04/2022. 

Kết quả phân tích như sau: 
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Bảng 10. Chất lượng môi trường đất khu vực dự án 

TT Thông số 
Kết quả QCVN 03-

MT:2015/BTNMT 

(mg/kg) 15/04 18/04 19/04 

1 As KPH KPH KPH 25 

2 Pb 7,9 8,1 8,7 300 

3 Cd KPH KPH KPH 10 

4 Cr 16,6 16,8 14,5 250 

5 Cu 2,2 2,4 3,1 300 

6 Zn 58,8 60 55,2 300 

* Ghi chú: 

- QCVN 03-MT: 2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho 

phép của một số kim loại nặng trong đất. 

- KPH: Không phát hiện 

* Nhận xét: Từ kết quả phân tích chất lượng đất vùng dự án cho thấy chất lượng 

đất tại vị trí lấy mẫu không bị ô nhiễm kim loại nặng. 

3.2. Hiện trạng môi trường nước mặt 

Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước mặt sông Bảo Định như sau: 

- Ngày khảo sát lấy mẫu: Ngày 15/04/2022, 18/04/2022, 19/04/2022. 

- Vị trí lấy mẫu: Nước mặt sông Bảo Định. 

- Ngày có kết quả: Ngày 22/04/2022, 25/04/2022, 26/04/2022. 

  Kết quả khảo sát và đo đạc chất lượng môi trường nước mặt tại khu vực dự 

án như sau: 

Bảng 11. Kết quả phân tích chất lượng nước mặt khu vực dự án 

TT 
Thông 

số 
Đơn vị 

Kết quả phân tích QCVN 08-

MT:2015/BTNMT 

(Cột A2) 15/04 18/04 19/04 

01 pH - 6,8 7,2 7,3 6,5-8,5 

02 DO mg/l 7,2 7,5 7,7 ≥5 

03 TSS mg/l 30 29 30 30 

04 BOD5 mg/l 4 5 5,3 6 

05 COD mg/l 10 14 14,4 15 

06 Nitrat
 

mg/l KPH KPH KPH 5 

07 Phosphat mg/l 0,05 0,06 0,07 0,2 

08 Amoni mg/l 0,13 0,13 0,15 0,3 

09 
Tổng 

dầu mỡ 
mg/l KPH KPH KPH 0,5 

10 
Tổng 

Coliform 
MPN/100ml 4,9×10

3
 4,9×10

3
 4,9×10

3
 5.000 
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  Quy chuẩn so sánh: QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về chất lượng nước mặt. 

Nhận xét: Các thông số hầu hết đều đạt QCVN 08-MT:2015/BTNMT (Cột 

A2) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt. 

3.3. Hiện trạng môi trường không khí 

- Ngày khảo sát lấy mẫu: Ngày 15/04/2022, 18/04/2022, 19/04/2022. 

- Vị trí lấy mẫu: Vị trí thực hiện dự án.  

- Ngày có kết quả: Ngày 22/04/2022, 25/04/2022, 26/04/2022. 

Kết quả phân tích như sau: 

Bảng 12. Kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí 

TT Thông số Đơn vị 
Kết quả QCVN 05: 

2013/BTNMT 15/04 18/04 19/04 

1 Bụi μg/m
3
 120 122 130 300 

2 SO2 μg/m
3
 63 65 66 350 

3 NO2 μg/m
3
 56 57 58 200 

4 CO μg/m
3
 <9.000 <9.000 <9.000 30.000 

5 Pb μg/m
3
 KPH KPH KPH - 

Quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia 

về chất lượng không khí xung quanh. 

Nhận xét: Chất lượng không khí tại khu vực dự án còn tốt, chưa có dấu hiệu bị 

ô nhiễm, tất các các thông số phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép của 

QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí 

xung quanh. 

Từ kết quả phân tích chất lượng môi trường đất, nước và không khí xung 

quanh cho thấy chất lượng môi trường khu vực này còn rất tốt và hoàn toàn phù 

hợp để lựa chọn làm địa điểm thực hiện dự án. 
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CHƯƠNG IV 

ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA 

DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn 

thi công xây dựng dự án: 

1.1. Về công trình, biện pháp xử lý nước thải: 

► Xử lý nước thải sinh hoạt: 

Nước thải sinh hoạt phát sinh tại công trường chủ yếu từ quá trình đi vệ sinh 

của công nhân và được xử lý bằng bể tự hoại 03 ngăn di động. 

- Xử lý nước thải từ quá trình đi vệ sinh: Nước thải cùng với chất thải từ 

hoạt động vệ sinh của mọi người làm việc trong dự án được xử lý bằng nhà vệ sinh 

di động có hầm tự hoại 03 ngăn. Khi hầm tự hoại đầy cặn sẽ thuê đơn vị chức năng 

đến hút không xả ra môi trường. 

Giai đoạn này sẽ sử dụng 02 nhà vệ sinh di động để xử lý nước thải sinh hoạt 

trong giai đoạn thi công xây dựng, mỗi bể thể tích 2m
3
. Sau khi bể tự hoại đầy sẽ 

thuê đơn vị chức năng đến hút, không xả ra môi trường. 

- Xử lý hầm tự hoại khi thực hiện xong dự án: Khi thực hiện xong dự án 

bùn cặn từ hầm tự hoại sẽ được nhà thầu thi công thuê xe hút hầm cầu hút đem đi 

xử lý, tại vị trí hầm tự hoại sẽ được rãi vôi khử trùng và san lấp trả về hiện trạng 

ban đầu để thi công các hạng mục khác. 

► Xử lý nước thải từ quá trình thi công xây dựng 

- Kiểm soát chất thải chứa dầu từ hoạt động công trường: Nghiêm cấm 

việc xả chất thải chứa dầu từ hoạt động bảo dưỡng xe máy các máy móc thiết bị thi 

công. Các loại chất thải chứa dầu này sẽ được thu gom và xử lý theo Thông tư 

02/2022/TT-BTNMT Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường. Lập bảng nội quy treo tại khu vực công trường xây dựng và yêu cầu công 

nhân nghiêm chỉnh chấp hành. 

- Tổ chức thi công hợp lý: Thi công nền sẽ làm dứt điểm và tính toán để đầm 

chặt trước mỗi cơn mưa. 

- Xử lý nước thải xây dựng: Nước thải xây dựng thường chứa dầu mỡ và 

lượng chất rắn lơ lửng cao, với lưu lượng phát sinh lớn nhất mỗi ngày là 9,5m
3
, thì 
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dự án sẽ sử dụng hố lắng 2 ngăn thể tích 5m
3
 để tách dầu mỡ và chất rắn lơ lửng 

trước khi cho thoát vào cống thoát nước chung của khu vực, thời gian lắng là 2 giờ. 

Nguyên lý hoạt động của hố lắng 2 ngăn: Nước thải được thu gom về bể lắng, 

cặn lơ lửng có tỷ trọng lớn nên sẽ lắng xuống đáy ở ngăn thứ nhất và dầu mỡ 

khoáng nhẹ hơn nước nên được loại bỏ bằng cách vớt thủ công (váng dầu được thu 

gom vào thùng và xử lý như chất thải nguy hại, cặn lắng định kỳ thu được vét lên 

dùng san lấp cho công trường) phần nước sau khi đã lắng cặn và loại bỏ dầu chảy 

sang ngăn thứ 2, nước từ ngăn thứ 2 thoát vào cống thoát nước chung của khu vực. 

Sau khi kết thúc giai đoạn thi công thì sẽ tiến hành tháo dỡ hầm lắng hoàn trả 

mặt bằng. 

Theo kết quả tham khảo từ công trình tương tự thì hiệu quả của hố lắng có 

thể loại bỏ từ 60 – 75% TSS, dầu mỡ khoảng 45 – 55%, COD khoảng 10 – 15 , 

trong trường hợp vớt dầu mỡ bằng phương pháp thủ công và thời gian lưu nước tại 

hố lắng càng lâu thì hiệu suất loại bỏ dầu mỡ khoáng và TSS càng cao. 

Bảng 13. Hiệu quả xử lý của hố lắng 

STT Thông số 
Đơn vị 

tính 

Đầu 

vào 

Hiệu quả 

loại bỏ 

Đầu ra hố 

lắng 

QCVN 40: 

2011/BTNMT, 

cột A 

1 pH - 6,99 - 8,67 6 – 9 

2 TSS mg/l 120 60 – 75% 30 - 48 50 

3 COD mg/l 130 10 – 15% 59,5 - 63 75 

4 
Dầu mỡ 

khoáng 
mg/l 8,5 45 – 55% 

3,825 -

4,675 
5 

Nước thải sau hố lắng đạt QCVN 40:2011/BTNMT (Cột A) – Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. 

► Đối với lượng nước mưa chảy tràn 

Lượng nước mưa chảy tràn phát sinh không liên tục và ít ô nhiễm. Chủ dự án 

thực hiện các giải pháp như sau: 

- Trong giai đoạn xây dựng, hầu hết lượng nước mưa chảy tràn trên bề mặt 

công trình sẽ tự chảy qua các hố cạn rồi thoát ra hệ thống kênh rạch. 
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- Tại các khu vực tập trung phương tiện vận tải – máy móc thi công, nhà thầu 

sẽ bố trí các rãnh thu nước xung quanh, nhằm mục đích thu nước mưa chảy tràn 

qua khu vực này, đưa về hố lắng để giảm thiểu lượng dầu mỡ dùng cho máy móc, 

thiết bị có thể theo nước mưa thoát ra môi trường. 

- Tại khu vực tập kết vật tư xây dựng cần che chắn tránh nước mưa cuốn trôi 

gây ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt xung quanh. 

- Quản lý tốt chất thải phát sinh tại công trường xây dựng, nhằm hạn chế tình 

trạng rơi vãi xuống đường thoát nước gây tắc nghẽn dòng chảy gây ô nhiễm môi 

trường. 

1.2. Về công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải: 

► Giảm thiểu bụi và khí thải từ các phương tiện vận chuyển vật liệu 

- Sử dụng phương tiện đảm bảo tiêu chuẩn khí thải và yêu cầu trong vận 

chuyển: Các phương tiện vận chuyển đảm bảo tiêu chuẩn khí thải. Không chuyên 

chở hàng hóa vượt trọng tải quy định. 

- Quá trình vận chuyển nguyên vật liệu sẽ có nhật ký theo dõi lộ trình, loại và 

khối lượng hàng hóa, người vận chuyển. 

- Vật liệu chuyên chở trên xe sẽ được che chắn để tránh phát tán bụi. 

- Kiểm soát và quản lý môi trường nơi phương tiện ra vào khu vực thi công.  

- Làm sạch đường khu vực gần các cửa ra vào khu vực thi công: Bố trí khu 

vực rửa các bánh xe ô tô. Các phương tiện trước khi ra vào tuyến vận chuyển sẽ 

được làm sạch bùn đất bám tại lốp xe tại cửa ra bằng phương pháp dùng nước rửa 

sạch, lượng nước này sẽ được thu gom và xử lý trước khi thải ra môi trường. 

► Giảm thiểu ô nhiễm bụi phát sinh do vật liệu xây dựng 

- Ngăn ngừa phát tán bụi tại khu vực lưu trữ vật liệu trộn: Các bãi chứa vật 

liệu sử dụng để trộn bê tông (Cát, đá) sẽ được che chắn bằng vải bạt để tránh phát 

tán bụi. Tấm bạt che chắn được bao quanh bãi chứa, chỉ chừa 1 mặt để chuyển vật 

liệu lên băng chuyền. Tấm bạt che chắn được chôn chặt xuống đất để tránh bay.   

- Tại khâu sàn cát để sử dụng trộn bê tông phải được che chắn 3 mặt bên bằng 

tấm bạt, chỉ chừa 1 mặt để lấy cát ra tránh bụi phát tán trong quá trình sàn cát. Tấm 

bạt che chắn được chôn chặt dưới đất để tránh bay. 
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- Ngăn ngừa phát tán bụi khi đổ vật liệu: Khi dùng xe ben để đổ vật liệu tại 

các bãi chứa sẽ thực hiện phun nước làm ẩm vật liệu trước khi đỗ để hạn chế phát 

sinh bụi. 

►Giảm thiểu bụi từ các phương tiện thi công cơ giới và hoạt động thi 

công xây dựng 

- Lắp đặt rào chắn bằng tôn, cao khoảng 2 – 2,5m để giảm thiểu bụi phát tán ra 

ngoài môi trường và ảnh hưởng tới dân cư xung quanh khu vực Dự án. 

- Xe vận chuyển nguyên vật liệu không được chở quá tải, cần che chắn tránh 

rơi vãi vật liệu làm phát tán bụi ra môi trường. 

- Nguyên vật liệu trong khu vực Dự án được phủ kín hạn chế gió phát tán bụi 

vào môi trường. 

- Bố trí thời gian vận chuyển phù hợp, tránh vận chuyển vào giờ cao điểm. 

Thực hiện phun nước làm ẩm khu vực thi công và tuyến đường vận chuyển, tuân 

thủ đúng các yêu cầu về thời điểm đảm bảo độ ẩm để hạn chế phát tán bụi. 

- Tần suất tưới nước: mỗi ngày 02 lần trong mùa nắng, sáng từ 7 - 8 giờ, chiều 

từ 12 - 1 giờ.  

- Nhìn chung trong khu vực này các tuyến đường đã được bê tông và nhựa hóa, 

xe vận chuyển nguyên vật liệu được che chắn nên lượng bụi phát sinh được hạn chế. 

- Trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ lao động cho CBCNV làm việc trực tiếp. 

- Ngăn ngừa phát tán bụi tại các bãi chứa tạm: Các bãi chứa đất tạm thời, bãi 

vật liệu xây dựng sẽ được che chắn bằng tấm bạt hoặc vật liệu che chắn khác để 

tránh phát tán bụi. Vật liệu che chắn được gia cố bằng cọc cắm sâu xuống đất ít 

nhất 20cm để khỏi sập đổ hoặc gió cuốn bay. 

► Giảm thiểu khí thải từ các phương tiện thi công cơ giới và hoạt động 

thi công xây dựng 

- Yêu cầu xe, phương tiện, máy móc, thiết bị thi công có đủ điều kiện về an 

toàn kỹ thuật môi trường do Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp, người điều khiển phải 

có giấy phép lái xe, chứng chỉ đào tạo quy định. Thực hiện các biện pháp an toàn 

giao thông khi cho xe lưu thông trên đường. 

- Đảm bảo tốc độ vận chuyển khi tham gia giao thông. 

- Điều phối xe tải và các máy móc thi công hợp lý, không hoạt động tập trung, 

và đồng thời để hạn chế thải ra môi trường lượng khí thải quá lớn trong cùng một 
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thời điểm và cùng 01 vị trí. Tuy nhiên, mật độ các phương tiện thi công phụ thuộc 

vào bố trí công trình xây dựng. 

- Ưu tiên chọn nguồn cung cấp vật liệu ở một số khu vực lân cận để giảm 

quãng đường vận chuyển và giảm công tác bảo quản nguyên vật liệu, nhằm giảm 

thiểu tối đa bụi và các chất thải phát sinh cũng như giảm nguy cơ xảy ra các sự cố. 

Kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ phương tiện vận tải và thiết bị thi công. 

► Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm từ quá trình hàn kim loại: 

Tuy tải lượng từ quá trình hàn không cao nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến 

công nhân và thợ hàn. Thợ hàn cần được trang bị vật dụng bảo hộ lao động như: 

mặt nạ chống độc bằng than hoạt tính, quần áo bảo hộ, găng tay, mũ hàn, giày,…để 

bảo vệ khỏi ảnh hưởng của tia cực tím, tia hồng ngoại lên mắt và da vùng mặt, bảo 

vệ khỏi xỉ hàn nóng chảy bắn tóe (tia cực tím gây ra viêm giác mạc cho mắt khi 

tiếp xúc nhiều, đối với da khi tiếp xúc trực tiếp với hồ quang sẽ dẫn đến bỏng da). 

Nếu tiến hành hàn ở trong các hầm, thùng, khoang bể, trước khi hàn cần 

kiểm tra kĩ để trong đó không còn hơi khí độc, hơi khí cháy, nổ; máy hàn phải để 

bên ngoài, phải tiến hành thông gió với tốc độ gió từ 0,3 đến 1,5 m/s. 

Những người không có nhiệm vụ hàn cắt thì không nên đến gần khu vực 

đang hàn, không nên hàn vào giữa trưa lúc nắng gắt hay ngày có gió lớn. Công cụ 

hàn cần bảo trì, kiểm tra thường xuyên. Sau khi hàn xong nên tưới nước khu vực 

hàn. 

►Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm từ quá trình sơn phủ 

Để giảm thiểu bụi trong quá trong quá trình sơn tường, chủ dự án và đơn vị thi 

công sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

- Khi tiến hành làm nhẵn bề mặt tường chuẩn bị cho công đoạn bả mastic chủ 

dự án sẽ yêu cầu đơn vị thi công sử dụng máy mài đánh bóng tường - là thiết bị hữu 

ích trong việc thi công đánh bóng bề mặt tường, bề mặt mastic, đảm bảo khi sử 

dụng nồng độ bụi sẽ giảm đến mức cho phép của QCVN. Khi đơn vị thi công chấp 

nhận yêu cầu này mới tiến hành làm nhẵn bề mặt tường. Máy được tích hợp máy 

hút bụi trực tiếp, do vậy giảm thiểu  tối đa ô nhiễm do bụi bẩn trong quá trình xả bề 

mặt tường. Máy có thể điều chỉnh tốc độ quay của mặt mài cũng như khả năng hút 

bụi nhanh chậm dễ dàng. Với trọng lượng nhẹ, giá cả hợp lý, tiến độ và hiệu quả 

công việc tăng nhiều, do đó ít tác động đến môi trường và sức khỏe người thi công. 
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- Trước khi sơn bả Mastic, nếu tường quá khô nên làm ẩm tường bằng cách 

dùng Rulo lăn qua tường với nước sạch, như vậy có thể làm tăng hiệu quả khi sơn, 

hạn chế phát tán bụi và giảm hiện tượng văng sơn. 

- Ngoài ra, để tránh bụi và dung môi trong sơn phát tán ra môi trường xung 

quanh thì toàn bộ dự án cần được bao che kín cho công trình để tránh tình trạng rơi 

vãi vật liệu, bụi sang công trình kế cận và người tham gia giao thông. 

- Bên cạnh đó, để đảm bảo sức khỏe của người thi công, hạn chế tác động của 

bụi và khí thải đến sức khỏe của họ, chủ dự án phối hợp với đơn vị thi công cung 

cấp trang bị bảo hộ lao động và ban hành các quy chế tuân thủ, tăng cường công tác 

kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện, tiến hành nhắc nhở, khiển trách nếu cần. 

Để giảm khí thải từ các công đoạn có sử dụng sơn, sẽ thực hiện các giải pháp 

sau: 

- Lựa chọn và dùng những loại sơn nhà cho cả nội thất và ngoại thất không 

chứa chì và thủy ngân. Sơn nước ít nguy cơ hơn sơn gốc dầu vì chúng có ít độc và 

ít phát tán mùi hơn. Một cách khác là sử dụng sơn tự nhiên như sơn sinh thái mà 

không có gốc dầu, VOCs và không mùi. Luôn luôn đọc và làm theo tất cả các 

hướng dẫn và biện pháp phòng ngừa an toàn trên nhãn. 

- Chuẩn bị sơn cần dịch chuyển hoặc che kín tất cả đồ dưới nền nhà, sử dụng 

đá mài hoặc giấy ráp thô đánh trơn mịn và sạch sẽ những vùng cần sơn, dọn dẹp 

gọn các công tắc điện rời và đậy kín ổ cắm ở trên tường. 

- Khi đã sơn xong, cần mở cửa các phòng kín từ  5 đến 7 ngày cho sơn mau 

khô và thoáng bay hết mùi sơn mới tiếp tục thực hiện thi công để đảm bảo an toàn 

cho người thi công. Người thực hiện việc sơn tường cần rửa tay thật kỹ bằng nước 

hoặc rượu trắng nếu tiếp xúc phải sơn, đeo khẩu trang, găng tay, kính bảo hộ và 

quần áo bảo hộ khi thực hiện công việc. 

1.3. Về công trình, biện pháp lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải 

rắn xây dựng và chất thải nguy hại: 

► Chất thải rắn sinh hoạt:  

Lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại công trường được thu gom cho vào 

thùng rác đặt tại khu vực công nhân tập trung xây dựng. Chất thải này sẽ được nhà 

thầu hợp đồng với đơn vị thu gom rác địa phương thu gom vận chuyển về bãi rác 

chung của khu vực.   

Bên cạnh đó thực hiện các biện pháp kiểm soát như sau:  
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- Yêu cầu các công nhân không xả rác bừa bãi. 

- Mỗi công nhân làm phát sinh chất thải rắn sinh hoạt phải để rác vào thùng 

rác. 

- Chủ dự án sẽ yêu cầu nhà thầu thi công bố trí 1 thùng rác thể tích 50 lít/thùng, 

có nắp đậy kín tại khu vực công trường xây dựng để thu gom chất thải rắn sinh hoạt 

và hợp đồng với đơn vị thu gom rác của địa phương thu gom vận chuyển đi xử lý 

hàng ngày. 

► Chất thải xây dựng: 

Chất thải xây dựng sẽ được quản lý và xử lý đúng theo hướng dẫn của Thông 

tư số 08/2017/TT-BXD ngày 16/05/2017 của BXD về quản lý chất thải rắn xây 

dựng. 

Chất thải xây dựng chủ yếu là các loại xà bần, coppha, vật liệu xây dựng hư 

hỏng, đinh hỏng, sắt vụn, gỗ vụn, dây buộc,… các chất thải này sẽ được tập trung 

lại tại nơi đúng quy định trong phạm vi dự án dưới sự chỉ dẫn của Chủ dự án, phân 

loại ra thành các nhóm và xử lý như sau:  

- Đất đá loại chờ tái sử dụng sẽ được che chắn tránh mưa gây xói và đầm chặt 

để tránh tràn đổ. 

- Xà bần, đất đào sẽ được xúc đem đi san lấp mặt bằng ngay tại khu vực dự án. 

- Sau khi kết thúc quá trình thi công xây dựng các loại coppha bằng gỗ thu 

gom để tận dụng lại hoặc bán cho người dân có nhu cầu sử dụng. 

- Các loại sắt thép vụn, đinh hỏng, bao xi măng, thùng nhựa, giấy carton, dây 

buộc được thu gom bán cho các cơ sở tái chế. 

► Giảm thiểu ô nhiễm do chất thải nguy hại: 

Chất thải nguy hại phát sinh tại công trường xây dựng sẽ được quản lý đúng 

theo hướng dẫn của Thông tư 02/2022/TT-BTNMT Quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Bảo vệ môi trường như sau: 

- Bảo quản hợp lý nhiên liệu, dầu thải và chất thải chứa dầu:  

+                               Khu vực để nhiên liệu và lưu giữ dầu thải, 

chất thải chứa dầu chờ chuyển đi có diện tích 10m
2
 sẽ bố trí 1 vị trí nhất định, cao 
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ráo, tại công trường. Vị trí này sẽ được tính toán chi tiết, đủ sức chứa các phuy dầu 

thải và chất thải chứa dầu thu gom từ các nguồn thải khác nhau trong thi công trước 

khi chuyển đi để xử lý tiếp theo; vị trí để nhiên liệu và lưu giữ dầu thải, chất thải 

chứa dầu chờ chuyển đi phải có mái che, nền làm bằng xi măng và có gờ chắn. 

Đồng thời, trang bị các thiết bị phòng cháy, chữa cháy theo quy định. 

                                    Toàn bộ dầu thải và chất thải chứa dầu 

từ khu vực bảo dưỡng máy móc thiết bị tại công trường sẽ được thu gom vào các 

phuy riêng biệt, loại cho dầu thải và loại cho chất thải chứa dầu. Chất thải lỏng 

nguy hại khoảng 70 lít, lượng chất thải rắn nguy hại khoảng 200 kg, chủ dự án sẽ 

yêu cầu nhà thầu thi công bố trí tại công trường xây dựng 02 thùng phuy thể tích 

50lít/thùng và có nắp đậy kín để chứa chất thải lỏng nguy hại và 04 thùng rác thể 

tích 50 lít/thùng có nắp đậy kín để chứa chất thải rắn nguy hại. Bên ngoài các thùng 

rác này có dán nhãn “Chứa chất thải lỏng nguy hại” và “Chứa chất thải rắn 

nguy hại”, đồng thời hướng dẫn mọi người bỏ chất thải nguy hại vào thùng rác 

đúng theo tên chủng loại của từng loại rác. Khu chứa chất thải nguy hại có diện tích 

10m
2
 được xây dựng kín đảm bảo không bị mưa tạt, gió lùa và bên ngoài đặt bảng 

“Kho chứa chất thải nguy hại”. 

-                                         Dầu thải và chất thải chứa dầu và 

chất thải nguy hại khác sẽ được xử lý theo Thông tư 02/2022/TT-BTNMT Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

Khi hoàn thành công trình chất thải nguy hại sẽ được Chủ dự án yêu cầu nhà 

thầu thi công hợp đồng với Đơn vị chức năng xử lý sau khi kết thúc giai đoạn thi 

công xây dựng. 

1.4. Về công trình, biện pháp  giảm thiểu tiếng ồn và độ rung: 

 Để giảm mức ảnh hưởng của tiếng ồn và rung động trong quá trình xây dựng 

đến người dân dọc đường vận chuyển cũng như các khu vực lân cận, chủ dự án 

phối hợp với đơn vị thi công sẽ áp dụng các biện pháp sau đây: 

   - Hạn chế ảnh hưởng của tiếng ồn bằng cách điều phối các hoạt động xây 

dựng để giảm mức độ tập trung của các hoạt động gây ồn. 

   - Đơn vị thi công sẽ sử dụng các phương pháp thi công hiện đại có độ ồn 

thấp để thi công nền móng, đào đắp. 

   - Bố trí máy móc, thiết bị làm việc ở những khoảng cách hợp lý. 
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   - Các loại máy móc, thiết bị thi công dự án sử dụng phải qua kiểm tra về độ 

ồn, rung và khí thải đảm bảo quy chuẩn Việt Nam về khí thải công nghiệp, về tiếng 

ồn và về độ rung. 

   - Các thiết bị thi công gây tiếng ồn lớn như máy khoan, máy đào,… hoạt 

động đúng công suất. 

   - Máy móc thiết bị thường xuyên được kiểm tra, bảo trì về chế độ dầu mỡ và 

bôi trơn nhằm hạn chế độ ồn trong quá trình hoạt động. 

   - Kiểm tra mức độ ồn, rung trong quá trình xây dựng để sắp xếp lịch thi công 

phù hợp nhằm giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn; không thi công vào giờ nghỉ trưa, tối. 

   - Hạn chế bóp còi và giảm tốc độ xe khi đi qua các khu vực dân cư tập trung 

và trong khu vực công trường xây dựng. 

   - Quy định chế độ vận hành của xe vận chuyển và chế độ bốc dỡ vật liệu xây 

dựng hợp lý, tránh vận chuyển vào các giờ cao điểm để tránh ảnh hưởng về giao 

thông cũng như chế độ nghỉ ngơi, sinh hoạt của công nhân và người dân trong các 

khu vực lân cận. 

   - Giảm tối đa tiếng ồn tại nguồn gây ô nhiễm: bằng cách thiết kế các bộ phận 

giảm âm, trang thiết bị tránh ồn, bảo hộ cá nhân cho công nhân làm việc tại những 

bộ phận gây ồn như mũ chụp tai hoặc nút chống ồn bằng chất dẻo. 

Sau khi áp dụng các biện pháp giảm tiếng ồn và độ rung như trên thì tiếng ồn 

và độ rung khu vực dự án sẽ đạt QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về tiếng ồn và QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ 

rung. 

2. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn 

dự án đi vào vận hành 

2.1. Về công trình, biện pháp xử lý nước thải 

2.1.1. Nước thải sinh hoạt 

Nước thải từ nhà vệ sinh được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 03 ngăn tại đây quy 

trình xử lý xảy ra như sau: 

Bể tự hoại có dạng hình chữ nhật 3 ngăn, nước thải từ các khu vệ sinh dẫn về 

bể tự hoại và lần lượt đi qua các ngăn trong bể. Ngăn đầu tiên có chức năng tách 
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chất rắn ra khỏi nước thải. Nước thải và cặn lơ lửng theo dòng chảy sang ngăn thứ 

2. Ở ngăn này, cặn lắng xuống đáy, vi sinh vật kỵ khí phát triển mạnh phân hủy các 

chất hữu cơ trong nước. Sau đó, nước chảy sang ngăn thứ 3 để lắng toàn bộ sinh 

khối cũng như cặn lơ lửng còn lại trong nước thải.  

Trong mỗi bể tự hoại đều có ống thông hơi để giải phóng lượng khí sinh ra 

trong quá trình lên men kỵ khí và để thông các ống đầu vào, đầu ra khi bị nghẹt. 

 
Hình 2. Sơ đồ mặt bằng và mặt cắt của bể tự hoại 3 ngăn 

Sau khi xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại nước thải sẽ được dẫn sang xử lý bằng 

HTXLNT công suất 20m
3
/ngày.đêm theo sơ đồ quy trình công nghệ như sau: 
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Hình 3. Sơ đồ quy trình xử lý nước thải sinh hoạt 

Thuyết minh quy trình vận hành 

Toàn bộ nước thải của dự án sau khi xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 03 ngăn được 

thu gom theo về hố thu gom. Nước thải tại hố thu gom được bơm về bể lắng cát và 

tách mỡ tại bể này nước thải được loại bỏ dầu mỡ và lượng cặn có kích thước lớn 

trước khi bơm về bể điều lưu để ổn định lưu lượng và dưỡng chất. Từ bể điều lưu, 

nước thải tiếp tục được bơm sang bể khử nitơ. Bể này có nhiệm vụ tạo ra môi 

trường thiếu khí để các vi sinh vật khử nitrat (NO3
-
) phát triển và khử nitrate thành 

N2 tự do và thoát ra môi trường. Tại bể này, vi sinh và nước thải sẽ được trộn đều 

Bể bùn hoạt tính 

Bể khử trùng 

Nước 

trong 

Bể tiêu bùn 

Nước thải 

Q=20m
3
/ngày.đêm 

Xả thải 

Bể lắng 

Bể điều lưu  

Chlorine 

Tuần hoàn nước 

Bùn  

 
Tuần hoàn bùn 

Bể lắng cát + tách mỡ  

Chắn rác 

Không 

khí 
Bể khử nitơ 

Hút bùn xử lý 

Nước thải 

Bồn lọc 
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với nhau nhờ quá trình cấp khí từ máy nén khí. Lượng khí với mục đích là trộn 

nước thải và vi sinh vật. Từ bể khử nitơ, nước thải sẽ tự chảy sang bể bùn hoạt tính. 

Bể bùn hoạt tính có bổ sung giá thể vi sinh là loại bể sử dụng vi sinh vật hiếu 

khí và thiếu khí để xử lý nước thải. Vi sinh vật sử dụng là loại vi sinh có khả năng 

xử lý chất ô nhiễm (sử dụng chất ô nhiễm để tạo thành sinh khối) với hiệu suất cao 

và thân thiện với môi trường. Vi sinh vật sử dụng các chất ô nhiễm có trong nước 

thải và oxy tự nhiên nhờ vào quá trình cấp khí từ máy nén khí để tại thành sinh khối 

vi sinh (bùn hoạt tính). Một số vi sinh vật nitrate hóa cũng hình thành tại bể này để 

biến nitơ ở các dạng khác có trong nước thải thành dạng nitrate. Lượng nitrate hình 

thành tại bể này sẽ được bơm nước thải bơm tuần hoàn về bể khử nitơ. Sau khi qua 

bể bùn hoạt tính, nước thải tiếp tục được cho tự chảy sang bể lắng. 

Tại bể lắng, sinh khối của vi sinh vật (bùn) sẽ được lắng xuống và được bơm 

bùn bơm định kỳ về bể bùn hoạt tính. Khi lượng bùn phát sinh nhiều sẽ bơm bỏ về 

bể chứa bùn khi lượng bùn sẽ thuê được vị chức năng hút xử lý. Phần nước trong 

phía trên sẽ tự chảy về bể khử trùng. Bể này có nhiệm vụ tiêu diệt vi sinh vật còn 

sót lại trước khi bơm qua bồn lọc áp lực để thải vào nguồn tiếp nhận. Nước thải sau 

xử lý đảm bảo đạt QCVN 14:2008/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước 

thải sinh hoạt (cột A). 

 Nitrat hóa: 

Nitrat hóa (nitrification) là quá trình chuyển hóa Amon thành Nitrit sau đó 

chuyển hoá thành Nitrat. Quá trình Nitrat hóa có thể xảy ra nếu ngay từ đầu nitơ 

tồn tại ở dạng Amon. Theo Hoàng Văn Huệ (2004), quá trình Nitrat hóa gồm 2 

bước sau: 

  Bước 1: Amon bị oxy hóa thành Nitrit do tác động của vi khuẩn Nitrit theo 

phản ứng sau: 

NH  + 0,5O2                NO  + 2H
+
 + H2O 

  

Bước 2: Oxy hóa Nitrit thành Nitrat do tác động của vi khuẩn Nitrat hóa theo 

phản ứng sau: 

      

  NO  + 0,5O2                     NO            

    

Quá trình chuyển hóa Amon thành Nitrat có thể tổng hợp bằng phương trình 

sau: 



4



2



2



3

Vi khuẩn  

Nitrit hoá 

Vi khuẩn 

Nitrat hóa 
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Vi khuẩn thực hiện quá trình Nitrat hóa là Nitrosomonas và Nitrobacter. 

Nitrosomonas oxy hóa Amon thành Nitrit. Nitrit chuyển thành Nitrat nhờ vi khuẩn 

Nitrobacter. 

  Quá trình khử Nitrat 

Quá trình khử Nitrat là quá trình tách oxy khỏi Nitrit, Nitrat nhờ hoạt động của 

các vi khuẩn trong điều kiện không có oxy (anoxic). Oxy được tách ra từ Nitrit và 

Nitrat được dùng lại để oxy hóa các chất hữu cơ. Theo Trần Hiếu Nhuệ (2001), một 

số loài vi khuẩn dị dưỡng như Achromobacter, Aerobacter, Alcaligenes, Bacillus, 

Brevibacterium, Flavobacterium, Lactobacillus, Micrococcus, Proteus, 

Pseudomonas, Spirillum có khả năng khác nhau trong việc khử Nitrat theo 2 giai 

đoạn sau: 

1) Chuyển hóa Nitrat thành Nitrit 

2) Tạo ra nitơ oxyt, dinitơ oxyt, khí nitơ 

Các phản ứng khử Nitrat diễn ra như sau:                  

                      

 Ba hợp chất sau là các sản phẩm dạng khí và có thể bay vào khí quyển. 

 Trích lại từ Gabriel Bitton, 1999, quá trình khử Nitrat chịu ảnh hưởng bởi: 

 Nồng độ NO  

 Cần có nguồn cacbon hữu cơ 

 pH: giá trị pH thích hợp là 7,0 8,5, tốt nhất là gần 7,0 (trích lại từ Metcalf & 

Eddy, 1991).  

 Ảnh hưởng của nhiệt độ: quá trình khử Nitrat có thể xảy ra ở nhiệt độ 35

50
0
C, cũng có thể ở 5 10

0
C nhưng không hiệu quả bằng (Grabriel Bitton, 

1999). 

 Ảnh hưởng của nguyên tố vi lượng 

Hợp chất độc: quá trình này ít bị ảnh hưởng bởi chất độc so với quá trình 

Nitrat hóa (Grabriel Bitton, 1999). 

 Các hạng mục công trình của HTXLNT 

Các hạng mục công trình của HTXLNT được thể hiện ở bảng sau: 

OHHNOONH 2324 22  

2223 NONNONONO  



3






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Bảng 14. Các hạng mục công trình 

STT Hạng mục Công dụng 

1 
Hố thu gom nước thải 

(1,5 m
3
) 

Thu gom nước thải của công ty 

2 Bể lắng cát + tách mỡ (3,6m
3
) Tách cát và dầu mỡ 

3 Bể điều lưu (25m
3
) Ổn định lưu lượng và dưỡng chất 

4 Bể khử nitơ (7m
3
) Khử lượng nitơ có trong nước thải 

5 Bể bùn hoạt tính (15m
3
) 

Phân giải các chất ô nhiễm có trong 

nước thải bằng quá trình sinh học hiếu 

khí 

6 Bể lắng (6m
3
) Chứa nước sau lọc và nước rửa lọc 

7 Bể khừ trùng (3m
3
) Khử trùng nước thải 

8 Bể chứa bùn (7,2m
3
) Chứa bùn 

9 Nhà điều hành Chứa máy móc, thiết bị 

 Lượng hóa chất sử dụng: 

- Hóa chất sử dụng cho công đoạn khử trùng tại HTXLNT là Chlorine, được 

sử dụng với khối lượng khoảng 0,3kg/ngày. 

 Các ưu điểm của công nghệ lựa chọn 

- Đảm bảo nước thải sau xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt (Cột A). 

- Bể bùn hoạt tính + giá thể vi sinh (có ngăn khử nitơ) là bể bùn cải tiến vừa 

có vùng thiếu khí vừa có vùng hiếu khí để xử lý hiệu quả nước thải có hàm lượng 

chất hữu cơ và N, P cao vì: 

+ Lượng vi sinh vật lưu lại trong bể và giá thể là rất lớn; 

+ Khả năng chịu tải cao; 

+ Khả năng thích ứng, chống sốc và phục hồi tốt; 

+ Vi sinh vật bám trên giá thể đẩy nhanh quá trình nitrat và khử nitrat để loại 

bỏ N có trong nước thải. 

- Vận hành hệ thống đơn giản: 

+ Bơm nước thải tự động bằng phao nổi; 

+ Có thể vận hành tay khi cần thiết. 

 Danh mục máy móc, thiết bị sử dụng cho HTXLNT 

Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ cho hoạt động của HTXLNT được thống 
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kê tại bảng sau: 

Bảng 15. Danh mục máy móc, thiết bị HTXLNT 

STT HẠNG MỤC THIẾT BỊ Đơn vị Số lượng 

1 HỐ THU GOM Bể 1 

  Bơm nước thải cái 2 

2 BỂ LẮNG CÁT + TÁCH RÁC bể 1 

3 BỂ ĐIỀU LƯU  Bể 1 

3.1 Bơm nước thải cái 2 

3.2 Hệ thống phân phối khí Đĩa 6 

4 BỂ KHỬ NITO bể 1 

 
Hệ thống phân phối khí đĩa 4 

5 BỂ BÙN HOẠT TÍNH bể 1 

5.1 Máy thổi khí cái 2 

5.2 Hệ thống phân phối khí đĩa 15 

5.3 
Hệ thống giá thể vi sinh (vi sinh dạng cầu 

ϕ0,12m) 
bộ 1 

5.4 Cấy vi sinh đặc chủng Lít 300 

5.5 Bơm nước thải cái 2 

6 BỂ LẮNG bể 1 

6.1  
Hệ thống ống thu nước+ống phân phối trung 

tâm bể lắng 
Bộ 1 

6.2 Bơm nước thải cái 2 

7 BỂ KHỬ TRÙNG Bể 1 

7.1 Bơm định lượng cái 1 

7.2 Bồn hóa chất cái 1 

8 BỒN LỌC ÁP LỰC     

8.1 Vỏ bồn lọc Bộ 1 

8.2 Bơm lọc cái 2 

8.3 Vật liệu lọc bộ 1 
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STT HẠNG MỤC THIẾT BỊ Đơn vị Số lượng 

9 BỂ CHỨA BÙN bể 1 

10 HỆ THỐNG ĐIỆN Bộ 1 

11 HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG Bộ 1 

12 NHÀ ĐIỀU HÀNH Nhà 1 

2.1.2. Nước mưa chảy tràn 

Nước mưa có nồng độ các chất ô nhiễm thấp và hoạt động của dự án hầu như 

không gây ra bụi, chất thải rắn được thu gom triệt để và nước thải của dự án được 

thu gom theo hệ thống riêng nên nước mưa chảy qua khu vực là tương đối sạch. 

Tuy nhiên, khi nước mưa chảy tràn từ khu vực dự án có thể chứa các cặn bã, bụi, 

các chất rắn, lá cây… Vì thế, nước mưa sẽ được thu gom riêng biệt bằng hệ thống 

ống cống và các hố ga được bố trí dọc theo sân đường để chắn rác và lắng lọc các 

chất cặn, bụi trước khi thoát trực tiếp ra nguồn tiếp nhận.  

Ngoài ra, để không làm ô nhiễm lượng nước mưa chảy tràn qua dự án làm ô 

nhiễm nguồn nước mặt, chủ dự án sẽ: 

- Nhắc nhở và phân công người quét dọn lá cây của khu cây xanh và vệ sinh 

khu vực sân đường của dự án. 

- Khu vực tập kết rác có mái che để tránh nước mưa chảy tràn trên khu vực 

này. 

- Thường xuyên nạo vét các hố ga, các rãnh thu nước. 

2.2. Về công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

2.2.1. Bụi và khí thải phát sinh từ máy phát điện dự phòng 

Máy phát điện dự phòng sử dụng dầu DO và chỉ hoạt động trong trường hợp 

gặp sự cố mất điện. Tuy nhiên, để giảm thiểu đến mức tối đa các chất ô nhiễm từ 

hoạt động thì dự án sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

- Lắp đặt ống khói cao 3m thoát ra ngoài phòng đặt máy phát điện để tránh 

ảnh hưởng về khí thải máy phát điện cục bộ tại vị trí máy phát điện. 

- Sử dụng loại dầu có tỷ lệ %S thấp (dầu DO 0,05 S) để giảm thiểu nồng độ 

SO2 trong khí thải. 

- Dự án sẽ ưu tiên sử dụng lưới điện vì lý do kinh tế và môi trường. 
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- Máy phát điện dự phòng sẽ được lắp đặt tại tầng hầm, cách biệt khu vực tập 

trung nhiều người. 

- Chỉ sử dụng máy phát điện dự phòng khi bị cúp điện hoặc xảy ra sự cố liên 

quan đến lưới điện. 

- Xây dựng phòng đặt máy hợp lý cho máy phát điện dự phòng. 

- Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng máy phát điện. 

2.2.2. Khí thải và mùi phát sinh từ quá trình phân hủy rác sinh hoạt và 

HTXLNT 

Rác phát sinh từ hoạt động của dự án sẽ được thu gom trong các thùng chuyên 

dụng có nắp đậy và hợp đồng với Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị Mỹ Tho 

thu gom và xử lý theo đúng quy định, tần suất thu gom 1-2 lần/ngày. Rác thải sẽ 

được thu gom trong ngày tránh để ủ qua đêm làm phát sinh các chất gây mùi không 

cần thiết. 

Tại hệ thống xử lý nước thải tập trung các bể sẽ được đổ sàn và lắp ống thông 

hơi để giảm khả năng phát tán của các khí sinh mùi như H2S, NH3,… ra môi trường 

xung quanh. 

Các yếu tố góp phần giảm thiểu tác động do mùi này được dự án rất quan tâm 

và tiến hành song song với việc triển khai các hạng mục khác của dự án nên các tác 

động do mùi là không đáng kể khi dự án đi vào hoạt động. 

2.2.3. Khí thải từ hoạt động đun nấu thức ăn 

Dự án bố trí bếp điện từ/bếp hồng ngoại tại các phòng khách sạn để phục vụ 

hoạt động nấu ăn. Nhiên liệu sử dụng để hoạt động đun nấu thức ăn là điện, là loại 

nhiên liệu sạch, không gây ô nhiễm môi trường nên khí thải phát sinh từ quá trình 

này không đáng kể và không ảnh hưởng đến môi trường, tuy vậy tại bếp nấu ăn sẽ 

phát sinh lượng nhiệt dư thừa và mùi, chủ đầu tư sẽ lắp đặt chụp hút tại khu vực 

này để giảm thiểu tác động đến môi trường tại khu vực và người hoạt động nấu 

nướng. 

2.3. Về công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn 

2.3.1. Chất thải rắn sinh hoạt 

 Dự báo về khối lượng:  

Định mức phát thải rác sinh hoạt cho khu vực Dự án là 0,5kg/người-ngày 

(định mức rác thải: 0,4 - 0,5 kg/người-ngày theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Báo 

cáo hiện trạng môi trường Việt Nam, 2004). Tổng số khách thuê phòng và nhân 
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viên làm việc tại Dự án là 84 người nên lượng rác thải sinh hoạt phát sinh mỗi ngày 

khoảng 42kg/ngày. 

 Biện pháp lưu giữ và xử lý  

- Mỗi phòng nghỉ trong khách sạn đều được bố trí thùng chứa rác, khi dọn 

phòng, nhân viên của dự án sẽ dọn dẹp, thu gom. Sau khi rác được thu gom tại các 

phòng sẽ được đổ vào thùng chứa rác tập trung tại từng tầng (được bố trí gần cầu 

thang bộ), sau đó rác của từng khu sẽ được nhân viên dọn vệ sinh đưa xuống khu 

tập kết.  

- Tất cả các thùng chứa rác đều sử dụng thùng kín có nắp đậy, đảm bảo nước 

rỉ rác không chảy ra ngoài cũng như nước mưa không thấm vào rác gây ô nhiễm 

môi trường và mất vẻ mỹ quan. 

- Lượng rác phát sinh sẽ được chủ đầu tư dự án hợp đồng với Công ty TNHH 

MTV Công trình Đô thị Mỹ Tho, vận chuyển đến bãi chôn lấp chất thải rắn sinh 

hoạt xử lý hợp vệ sinh theo tần suất thu gom của khu vực 1 - 2 lần/ngày. 

2.3.2. Chất thải rắn sản xuất 

Dự án không phát sinh chất thải rắn sản xuất. 

2.3.3. Chất thải nguy hại 

 Dự báo về khối lượng:  

Chủng loại và số lượng chất thải nguy hại phát sinh tại dự án được thống kê ở 

bảng sau: 

Bảng 16. Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tại dự án 

T

T 
Tên chất thải 

Trạng 

thái 

Mã 

CTNH 

Khối 

lượng 

(kg/tháng) 

Khối 

lượng 

(kg/năm) 

1 
Giẻ lau thải nhiễm thành phần 

nguy hại (dầu máy) 
Rắn 

18 02 

01 
2 24 

2 
Bao bì, thùng chứa dầu máy 

bằng nhựa thải 
Rắn 

18 01 

03 
2 24 

3 Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn 
16 01 

06 
1 12 

Tổng cộng 5 60 
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Tổng lượng chất thải nguy hại phát sinh tại dự án ước tính khoảng 17kg/tháng, 

tương đương 60kg/năm. 

 Biện pháp lưu giữ và xử lý  

Chất thải nguy hại được thu gom và quản lý đúng theo hướng dẫn của Thông 

tư 02/2022/TT-BTNMT Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ 

môi trường như sau: 

- Công ty bố trí kho chứa chất thải nguy hại có diện tích 10m
2
, kết cấu: nền bê 

tông xi măng, vách xây gạch, mái lợp tole. Bên trong kho chứa chất thải nguy hại 

sẽ bố trí các thùng rác để lưu giữ chất thải nguy hại riêng từng loại đúng theo mã 

chất thải nguy hại. 

- Định kỳ hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom xử lý theo quy định. 

2.4. Về công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung, đảm bảo quy 

chuẩn kỹ thuật môi trường 

Khi dự án đi vào hoạt động thì các nguồn phát sinh tiếng ồn và độ rung chủ 

yếu là các nguồn phân tán và không liên tục như từ các hoạt động giao thông, máy 

điều hòa, máy phát điện…Các biện pháp sau đây sẽ được áp dụng khi dự án đi vào 

hoạt động: 

- Bố trí các khu vực đỗ xe khách, xe nhân viên hợp lý, xây dựng nội quy đậu 

đỗ xe nhằm tránh ảnh hưởng của tiếng ồn do các phương tiện này. Tài xế hạn chế 

nổ máy xe trong lúc dừng chờ, quy định các xe ra vào khu vực dự án không bóp còi 

gây ồn ào. 

- Đối với máy phát điện: Chủ dự án vẫn áp dụng các biện pháp sau để giảm 

thiểu tác động về tiếng ồn và độ rung: 

+ Máy phát điện dự phòng sẽ được đặt trong khu vực cách ly với khu vực dịch 

vụ và phục vụ để giảm thiểu tiếng ồn ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của khách. 

+ Đặt máy phát điện ở nơi kiên cố, cách âm, ống khói phát thải và vật liệu 

cách âm để hạn chế tác động của máy phát điện khi hoạt động phát tán ra bên ngoài. 

 + Bảo trì định kỳ và kiểm tra dầu mỡ để hạn chế tiếng ồn. 
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2.5. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình 

vận hành thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành 

2.5.1. Sự cố cháy nổ 

- Khách sạn được bố trí 8 tủ chữa cháy vách tường, mỗi tủ chữa cháy có bán 

kính hoạt động là 20m, đảm bảo mỗi điểm bên trong khách sạn đều có vòi lăng 

phun đến. 

- Lưu lượng nước chữa cháy 54 m
3
/lần chữa cháy, nước lấy từ hồ nước ngầm 

có thể tích V=60m
3 
và cụm máy bơm chuyên dùng chữa cháy bao gồm 2 bơm (01 

bơm điện và 01 bơm diesel dự phòng), mỗi bơm có công suất 54m
3
/h, H=59m và 

01 bơm bù áp có công suất 10m
3
/h, H=60m để phục vụ chữa cháy. 

- Ngoài ra, dự án còn trang bị 20 bình xịt cứu hỏa CO2 loại 3kg và 20 bình bột 

loại 4kg (số lượng trang bị theo tiêu chuẩn quy định về PCCC), bộ tiêu lệnh  PCCC 

đặt nơi thuận tiện nhằm phòng ngừa, dập tắt các đám cháy nhỏ vừa xảy ra. 

- Các tầng được bố trí tổng cộng 35 bộ hệ thống chữa cháy Sprinkler, đầu 

phun cảm biến nhiệt và cảm biến khói, dập tắt đám cháy tại chỗ đám cháy vừa xảy 

ra, áp lực từ máy bơm chuyên dùng chữa cháy. 

- Bên ngoài bố trí 02 trụ tiếp nước chữa cháy STK D100. 

- Hệ thống cấp nước chữa cháy riêng biệt với hệ thống cấp nước sinh hoạt, 

ống phân bố dùng ống STK 34 đến 114 và các phụ kiện co, tê, van, khóa,… 

Mạng lưới ống cấp nước thiết kế dạng mạch vòng. 

- Định kỳ kiểm tra độ an toàn các thiết bị phòng chống cháy nổ. 

- Hàng năm phối hợp với Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Tiền Giang tổ 

chức các cuộc tập huấn phòng chống cháy nổ cho cán bộ công nhân viên. 

- Khi có sự cố xảy ra: Khẩn cấp thông báo và nhờ sự trợ giúp của cơ quan 

PCCC cấp tỉnh để khắc phục nhanh chóng và kịp thời. 

- Dự trù hệ thống thang cứu hỏa để có thể kịp thời đưa người bị mắc kẹt từ 

tầng cao xuống đất khi có sự cố xảy ra. Trang bị thang dây thoát hiểm cho các tầng 

khách sạn phía trên. 
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2.5.2. Tai nạn lao động 

- Đào tạo nhận thức và hướng dẫn cho công nhân về an toàn lao động và 

phương pháp vận hành các thiết bị, máy móc để công nhân thật sự nắm bắt và hiểu 

rõ vị trí làm việc của mình, để tránh các tai nạn lao động xảy ra. 

- Hệ thống điện phục vụ cho hoạt động của các động cơ được bố trí phù hợp 

và chắc chắn đảm bảo không gây các tai nạn về điện. 

- Ngoài các phương pháp khống chế ô nhiễm nêu trên, các phương án nhằm 

giảm thiểu ảnh hưởng của các tác nhân ô nhiễm đối với sức khoẻ của công nhân tại 

khu vực dự án: 

- Thực hiện chương trình kiểm tra và giám sát sức khoẻ định kỳ cho nhân viên 

làm việc. 

- Đảm bảo điều kiện lao động đạt tiêu chuẩn do bộ Y tế ban hành để đảm bảo 

sức khoẻ cho người lao động. 

- Khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên làm việc. 

- Trang bị dầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động. 

- Trang bị các tủ thuốc trong dự án để có thể sơ cứu kịp thời khi có tai nạn xảy 

ra. 

- Tham gia chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho nhân viên. 

Biện pháp xử lý sự cố tai nạn được thực hiện theo thứ tự sau: Sơ cứu tại chỗ, 

chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất hoặc điện thoại cấp cứu 115 để được hỗ 

trợ tại chỗ. 

2.5.3. Giảm thiểu sự cố tai nạn giao thông 

 Để hạn chế các tai nạn giao thông có thể xảy ra, gây tổn hại đến con người, 

tài sản, chủ dự án sẽ thực hiện các giải pháp sau: 

- Phân công, bố trí người hướng dẫn giao thông khi có xe ra vào khu vực dự 

án tránh tình trạng kẹt xe và va chạm giao thông. 

- Bố trí thời gian nhập nguyên vật liệu phục vụ cho hoạt động của dự án một 

cách hợp lý, tránh tập trung vào giờ cao điểm. Xây dựng nhà để xe và phân khu cụ 

thể đối với từng loại xe. 

- Khi có sự cố xảy ra tai nạn, chủ dự án cần báo cáo ngay cho cấp địa phương 

tại nơi xảy ra tai nạn để có biện pháp xử lý kịp thời. 
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2.5.4. Sự cố khi vận hành hệ thống xử lý nước thải 

Để phòng chống sự cố về hệ thống xử lý nước thải, chủ dự án đã áp dụng các 

biện pháp sau: 

- Vận hành hệ thống theo đúng quy trình đã được hướng dẫn; 

- Vận hành và bảo trì các máy móc thiết bị trong hệ thống một cách thường 

xuyên theo đúng hướng dẫn kỹ thuật của nhà cung cấp; 

- Lập hồ sơ giám sát kỹ thuật các công trình đơn vị để theo dõi sự ổn định của 

hệ thống, đồng thời cũng là tạo ra cơ sở để phát hiện sự cố một cách sớm nhất; 

- Trong trường hợp hệ thống xử lý nước thải gặp sự cố, chủ dự án cần báo 

ngay cho đơn vị cung cấp và tập trung mọi nguồn lực tiến hành khắc phục sự cố, 

hoặc liên hệ với cơ quan chức năng về môi trường và các sự cố để có biện pháp xử 

lý kịp thời. Chủ dự án sẽ cam kết không xả nước thải chưa xử lý ra môi trường, và 

sẽ hợp đồng với đơn vị chuyên môn nhanh chóng xử lý thời hạn tối đa 01 ngày cho 

hệ thống hoạt động trở lại để không ảnh hưởng xấu đến môi trường. 

- Trong trường hợp sự cố hệ thống xử lý nước thải kéo dài sẽ ngưng hoạt động 

đến khi khắc phục xong mới cho hoạt động trở lại. 

2.5.5. Phòng ngừa, ứng phó sự cố thang máy 

 Để đảm bảo hệ thống thang máy của dự án được vận hành an toàn, trước hết 

các cơ quan chức năng cần phối hợp, giám sát, kiểm tra chủ đầu tư, nhà thầu cung 

cấp thiết bị để lắp đặt hệ thống thang máy đảm bảo đúng chất lượng, đúng tiêu 

chuẩn kỹ thuật. 

 Sau khi công trình đi vào vận hành, công tác bảo dưỡng định kỳ bôi trơn các 

mô tơ thang máy cần đúng các hạng mục quy định theo yêu cầu kỹ thuật là rất cần 

thiết. Kiểm tra rà soát việc lắp đặt, vận hành thang máy của công trình một cách 

thường xuyên. 

 Nhân sự được giao trách nhiệm theo dõi, vận hành thang máy tại các khối tòa 

nhà cần phải được bồi dưỡng kiến thức cơ bản, tập huấn nắm được quy trình liên 

quan đến thang máy, đủ khả năng xử lý khi có tình huống xảy ra. 

 Cần có bảng hướng dẫn cách sử dụng và hướng dẫn những biện pháp an toàn 

hay thoát hiểm khi có sự cố xảy ra. 

 Bắt buộc phải có nguồn điện dự phòng để đề phòng khí cúp điện, hoặc lắp 

đặt những bóng đèn điện chạy bằng ac-quy, đảm bảo thông gió…để giúp người sử 

dụng không rơi vào hoảng loạn, thiếu dưỡng khí khi có sự cố xảy ra. 
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Lựa chọn thang máy có bộ phận tự động hạ xuống mặt sàn tầng kế tiếp và cửa 

tự động mở ra để khách thoát ra ngoài để dự phòng trong trường hợp cúp điện đột 

xuất mà máy phát điện dự phòng gặp trục trặc. 

3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường: 

3.1. Danh mục công trình, biện pháp BVMT, kế hoạch xây lắp công trình 

xử lý chất thải 

Các công trình và kế hoạch xây lắp các công trình, biện pháp bảo vệ môi 

trường của dự án sẽ xây dựng và vận hành như sau: 

Bảng 17. Các công trình và kế hoạch xây lắp các công trình 

STT Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường Kế hoạch xây lắp 

1 Hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 

20m
3
/ngày.đêm (01 hệ thống) 

05/2022 - 05/2023 

2 Khu vực chứa chất thải nguy hại 10m
2
 05/2022 – 05/2023 

3 Khu vực chứa chất thải sinh hoạt 10m
2
 05/2022 – 05/2023 

3.2. Tóm tắt dự toán kinh phí đối với từng công trình, biện pháp bảo vệ 

môi trường 

Tóm tắt dự toán kinh phí đối với từng công trình, biện pháp bảo vệ môi trường: 

Bảng 18. Tóm tắt dự toán kinh phí 

TT Chí phí Thành tiền 

1 
Chi phí thuê đơn vị vận chuyển rác thải thông thường 

đến bãi rác tập trung 
500.000 đồng/tháng 

2 Chi phí trang bị thùng chứa CTNH 500.000 đồng 

3 
Chi phí thuê đơn vị có chức năng thu gom, xử lý 

CTNH 
1.000.000 đồng/năm 

4 Chi phí xây dựng HTXLNT 1.000.000.000 đồng 

5 Lắp đặt hệ thống PCCC 400.000.000 đồng 

3.3. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường 

Nguồn vốn: Việc đầu tư xây dựng, quản lý và vận hành các công trình bảo vệ 

môi trường bằng nguồn vốn của Chủ dự án. 

Cơ quan, tổ chức triển khai thực hiện dự án và quản lý, vận hành các công 

trình bảo vệ môi trường: Công ty Cổ phần Thương mại Mỹ Tho. 
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- Tổ chức quản lý môi trường dự án: Chủ dự án phân công nhiệm vụ cho 5 

người chịu trách nhiệm quét dọn vệ sinh cho toàn khu vực dự án, thu gom chất thải, 

cuối ngày mang rác thải sinh hoạt đến khu chứa CTSH để tổ thu gom rác đến mang 

đi xử lý. 

- Tổ chức quản lý HTXLNT: Chủ dự án thuê 01 người có chuyên môn chịu 

trách nhiệm vận hành HTXLNT, đảm bảo nước thải đầu ra đạt quy chuẩn và khắc 

phục sự cố khi vận hành. 

4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo 

Báo cáo đã đánh giá đầy đủ các tác động môi trường, các rủi ro, sự cố môi 

trường có khả năng xảy ra trong quá trình hoạt động của Dự án cũng như các và biện 

pháp giảm thiểu ô nhiễm tương ứng. 

Các đánh giá về các tác động môi trường tại khu vực dự án và biện pháp giảm 

thiểu ô nhiễm tương ứng vừa có tính chính xác, cụ thể và độ tin cậy cao vừa khái 

quát được các tác động. 

Phần đánh giá về nguồn gây tác động đã nêu được những nguồn gây tác động 

trong giai đoạn thi công và hoạt động của dự án. Phần này đã liệt kê một cách chi 

tiết các nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải và các nguồn gây tác động 

không liên quan đến chất thải, định lượng, cụ thể hóa từng nguồn phát thải và so 

sánh, đối chiếu với các tiêu chuẩn và quy chuẩn hiện hành.  

Phần đánh giá về các tác động đã cụ thể hoá về mức độ, quy mô cho từng 

nguồn gây tác động và từng đối tượng bị tác động. Phần này cũng đi sâu đánh giá 

tác động giai đoạn hoạt động của dự án. Đã tính toán cụ thể và đánh giá chi tiết về 

những tác động sẽ xảy đến đối với môi trường đất, nước, không khí, sức khỏe cộng 

đồng... 

Phần dự báo những rủi ro, sự cố môi trường do dự án gây ra đã dự báo được 

một số các sự cố, hiện tượng có thể xảy ra khi dự án đi vào hoạt động và biện pháp 

giảm thiểu ô nhiễm tương ứng. 
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CHƯƠNG V 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

- Nguồn phát sinh nước thải: Nước thải sinh hoạt khoảng 18,6 m
3
/ngày. 

- Lưu lượng xả nước thải tối đa: 18,6m
3
/ngày. 

- Dòng nước thải: 01 dòng nước thải sau xử lý. 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước 

thải: 

Bảng 19. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng 

nước thải 

STT Chỉ tiêu Đơn vị 
QCVN 14:2008/BTNMT, cột A 

(K=1,2) 

1 pH - 5 - 9 

2 BOD5 mg/l 36 

3 TSS mg/l 60 

4 TDS mg/l 600 

5 Sunfua mg/l 1,2 

6 Amoni mg/l 6 

7 Nitrat mg/l 36 

8 Dầu mỡ động, thực vật mg/l 12 

9 
Tổng các chất hoạt động 

bề mặt 
mg/l 6 

10 Phosphat mg/l 7,2 

11 Tổng Coliforms MPN/100ml 3.000 

- Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải: 

+ Vị trí xả nước thải: Cống thoát nước của thành phố (Tọa độ X: 1145357, Y: 

567600). 

+ Phương thức xả thải: Tự chảy. 

+ Nguồn tiếp nhận nước thải: Cống thoát nước chung của thành phố. 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

Dự án không phát sinh khí thải nên báo cáo không đề nghị cấp phép nội dung 

này. 
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CHƯƠNG VI 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT 

THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án 

đầu tư 

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Bảng 20. Thời gian dự và công suất dự kiến 

Công trình xử lý chất 

thải 

Thời gian bắt đầu – 

Thời gian kết thúc 

Công suất dự kiến đạt 

được 

Hệ thống xử lý nước thải 05/2023 – 06/2023 33,33% (10 m
3
/ngày) 

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công 

trình, thiết bị xử lý chất thải 

- Kế hoạch chi tiết thời gian dự kiến lấy các mẫu chất thải trước khi thải ra 

môi trường (Được quy định chi tiết tại Khoản 5, Điều 21 Thông tư 02/2022/TT-

BTNMT): 

Bảng 21. Kế hoạch chi tiết thời gian dự kiến lấy các mẫu chất thải và quy 

chuẩn so sánh 

Công trình xử lý chất 

thải 

Thời gian, tần suất dự kiến 

lấy mẫu 
Quy chuẩn so sánh 

Hệ thống xử lý nước thải 

14/06/2023 

15/06/2023 

16/06/2023 

QCVN 

14:2008/BTNMT, cột A 

(K=1,2) 

2. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ: 

- Quan trắc nước thải: 

+ Vị trí: Sau hệ thống xử lý nước thải (Tọa độ X: 1145357, Y: 567600). 

+ Tần suất: 06 tháng/lần. 

+ Thông số giám sát: Lưu lượng, pH, BOD5, TDS, TSS, Amoni, Nitrat, 

Photphat, dầu mỡ động thực vật, Coliform, Sunfua, Chất hoạt động bề mặt. 

+ Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng: QCVN 14:2008/BTNMT, cột A (K=1,2) – 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt. 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm:  

Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm khoảng 20.000.000 

đồng/năm. 
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CHƯƠNG VIII 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

- Chủ dự án cam kết về tính trung thực, chính xác của số liệu, thông tin về dự 

án, các vấn đề môi trường của dự án được trình bày trong báo cáo đề xuất cấp giấy 

phép môi trường của dự án đầu tư "Khách sạn Mỹ Tho". 

- Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng quy chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT, 

cột A (K=1,2) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt và các yêu cầu 

bảo vệ môi trường khác có liên quan. 

- Công ty cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam nếu vi 

phạm các Công ước Quốc tế, các Tiêu chuẩn Việt Nam, Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc 

gia và để xảy ra sự cố gây ô nhiễm môi trường trong quá trình hoạt động. 
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PHỤ LỤC 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

- Bản vẽ thiết kế cơ sở hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, kèm thuyết minh 

quy trình vận hành. 

- Các phiếu kết quả đo đạc, phân tích mẫu môi trường 03 đợt khảo sát. 

- Sơ đồ vị trí lấy mẫu của chương trình quan trắc môi trường. 
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CÔNG TY TNHH TV TK CNMT NAM PHÁT 

ĐC: 131 PHAN VĂN KHỎE, ẤP 1, XÃ ĐẠO THẠNH, TP.MỸ THO, TG 

ĐT:02733977937  -  DĐ: 0979666664 

 

 

 

 

 

 

QUY TRÌNH VẬN HÀNH 

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI  

SINH HOẠT 

CÔNG SUẤT 20 m
3
/NGÀY.ĐÊM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MỸ THO, THÁNG 5 NĂM 2022 
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Cty TNHH TV TK CNMT NAM PHÁT  ii 

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 

BOD5 Nhu cầu oxy sinh học sau 5 ngày 

COD Nhu cầu oxy hóa học 

UASB Upflow anaerobic sludge blanket 

USBF Upflow Sludge Blanket Filtration  

N Nitơ 

P phốtpho 

SS Chất rắn lơ lửng 

QCVN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

ĐBSCL Đồng Bằng Sông Cửu Long
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CHƯƠNG I : CƠ SỞ THIẾT KẾ 

1.1. Nguồn gốc nước thải 

Nước thải phát sinh trong quá trình sinh hoạt của nhân viên và hoạt đông của nhà bếp 

. 

1.2. Lưu lượng thiết kế 

Căn cứ số liệu chủ đầu tư cung cấp nước thải của công ty khoảng 30m
3
/ngày.đêm. 

1.3.Tính chất nước thải 

Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hầm tự hoại và nhà ăn của công ty thành phần chủ 

yếu chứa các chất cặn bã, các chất dinh dưỡng ( N, P) các chất rắn lơ lửng (SS) , các chất 

hữu  cơ ( BOD, COD). Nếu không được xử lý trước khi xã ra môi trường sẻ gây ô nhiễm 

nặng tới môi trường. 

Dựa trên kết quả phân tích mẫu nước thải chúng tôi có được tính chất đặc trưng của 

các chất ô nhiểm trong nước thải như sau: 

   

Bảng1.1.Thành phần nước thải đầu vào  

 

STT Chât ô nhiểm  Đơn vị Nồng độ 

1 pH - 5-9 

2 SS mg/l 220 

3 COD mg/l 220 

4 BOD5 mg/l 500 

5  Nitrate (theo N) mg/l 40 

6 Phosphate (theo P) mg/l 8 

7 Dầu mở tổng mg/l 100
 

8 Coliform No/100 mg/l 2,6x10
5
 

1.4. Chất lượng nước thải sau xử lý  

Quy chuẩn chất lượng nước yêu cầu sau xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT cột A 

với thông số cơ bản sau:  

 

Bảng1.2. Chất lượng nước đầu ra  
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STT CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ 

QCVN 

14:2008/BTNTM, 

cột A 

1 pH - 5-9 

2 Chất rắn lơ lửng mg/l 50 

3 BOD5 (20
0
C) mg/l 30 

4 COD 
mg/l 

 
- 

5 Nitrat (Tính theo N) mg/l 30 

6 
Photphat (tính theo 

P) 
mg/l 6 

7 

 
Dầu mỡ 

mg/l 

 
10

 

8 Colifom mg/l 3.000 

 

Do đặc tính nước thải sinh hoạt có hàm lượng chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học 

cao và dầu, mỡ lớn nên cần một quy trình hợp lý để loại bỏ hiệu quả. Bên cạnh đó nồng 

độ dưỡng chất cao nên rất thích hợp để xử lý bằng phương pháp sinh học 
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CHƯƠNG II:CÔNG NGHỆ XỬ LÝ 

2.1. Sơ đồ công nghệ 

 

 Hình 1. Sơ đồ quy trình xử lý 

 

THUYẾT MINH CÔNG NGHỆ  

 Thuyết minh qui trình xử lý nước thải: 

- Toàn bộ nước thải của nhà bếp được thu gom theo về  hố thu gom. Nước thải tại 

hố thu gom được bơm về bể lắng cát và tách mỡ tại bể này nước thải được loại bỏ dầu 

mỡ và lượng cặn có kích thước lớn trước khi bơm về bể điều lưu để ổn định lưu lượng và 

dưỡng chất. Từ bể điều lưu, nước thải tiếp tục được bơm sang bể khử nito. Bể này có 

nhiệm vụ tạo ra môi trường thiếu khí để các vi sinh vật khử nitrat (NO3
-
) phát triển và 

Bể bùn hoạt tính 

Bể khử trùng 

Nước trong 

Bể tiêu bùn 

Nước thải 

Q=20m
3
/ngày.đêm 

Xả thải 

Bể lắng 

Bể điều lưu  

Hóa chất 

Tuần hoàn nước 

Bùn  

 
Tuần hoàn bùn 

Bể lắng cát + tách mỡ  

Chắn rác 

Không khí Bể khử nito 

Hút bùn xử lý 

Nước thải 

Bồn lọc 
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khử nitrate thành N2 tự do và thoát ra môi trường. Tại bể này, vi sinh và nước thải sẽ 

được trộn đều với nhau nhờ quá trình cấp khí từ máy nén khí. Lượng khí với mục đích là 

trộn nước thải và vi sinh vật. Từ bể khử nito, nước thải sẽ tự chảy sang bể bùn hoạt tính. 

Bể bùn hoạt tính có bổ sung giá thể vi sinh là loại bể sử dụng vi sinh vật hiếu khí 

và thiếu khí để xử lý nước thải. Vi sinh vật sử dụng là loại vi sinh có khả năng xử lý chất 

ô nhiễm (sử dụng chất ô nhiễm để tạo thành sinh khối) với hiệu suất cao và thân thiện với 

môi trường. Vi sinh vật sử dụng các chất ô nhiễm có trong nước thải và oxy tự nhiên nhờ 

vào quá trình cấp khí từ máy nén khí để tại thành sinh khối vi sinh (bùn hoạt tính). Một 

số vi sinh vật nitrate hóa cũng hình thành tại bể này để biến nito ở các dạng khác có trong 

nước thải thành dạng nitrate. Lượng nitrate hình thành tại bể này sẽ được bơm nước thải 

bơm tuần hoàn về bể khử nito. Sau khi qua bể bùn hoạt tính, nước thải tiếp tục được cho 

tự chảy sang bể lắng. 

Tại bể lắng, sinh khối của vi sinh vật (bùn) sẽ được lắng xuống và được bơm bùn 

bơm định kỳ về bể bùn hoạt tính. Khi lượng bùn phát sinh nhiều sẽ bơm bỏ về bể chứa 

bùn khi lượng bùn sẽ thuê được vị chức năng hút xử lý. Phần nước trong phía trên sẽ tự 

chảy về bể khử trùng. Bể này có nhiệm vụ tiêu diệt vi sinh vật còn sót lại trước khi bơm 

qua bồn lọc áp lực để thải vào nguồn tiếp nhận. Nước thải sau xử lý đảm bảo đạt QCVN 

14:2008/BTNMT, cột A. 

 Nitrat hóa: 

Nitrat hóa (nitrification) là quá trình chuyển hóa Amon thành Nitrit sau đó chuyển 

hoá thành Nitrat. Quá trình Nitrat hóa có thể xảy ra nếu ngay từ đầu nitơ tồn tại ở dạng 

Amon. Theo Hoàng Văn Huệ (2004), quá trình Nitrat hóa gồm 2 bước sau: 

  Bước 1: Amon bị oxy hóa thành Nitrit do tác động của vi khuẩn Nitrit theo phản 

ứng sau: 

NH  + 0.5O2                NO  + 2H+ + H2O 

  

Bước 2: Oxy hóa Nitrit thành Nitrat do tác động của vi khuẩn Nitrat hóa theo phản ứng 

sau: 

      

  NO  + 0.5O2                     NO            

    

Quá trình chuyển hóa Amon thành Nitrat có thể tổng hợp bằng phương trình sau: 

 

Vi khuẩn thực hiện quá trình Nitrat hóa là Nitrosomonas và Nitrobacter. 

Nitrosomonas oxy hóa Amon thành Nitrit. Nitrit chuyển thành Nitrat nhờ vi khuẩn 

Nitrobacter. 



4



2



2



3

OHHNOONH 2324 22  

Vi khuẩn  

Nitrit hoá 

Vi khuẩn 

Nitrat hóa 
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  Quá trình khử Nitrat 

Quá trình khử Nitrat là quá trình tách oxy khỏi Nitrit, Nitrat nhờ hoạt động của các vi 

khuẩn trong điều kiện không có oxy (anoxic). Oxy được tách ra từ Nitrit và Nitrat được 

dùng lại để oxy hóa các chất hữu cơ. Theo Trần Hiếu Nhuệ (2001), một số loài vi khuẩn 

dị dưỡng như Achromobacter, Aerobacter, Alcaligenes, Bacillus, Brevibacterium, 

Flavobacterium, Lactobacillus, Micrococcus, Proteus, Pseudomonas, Spirillum có khả 

năng khác nhau trong việc khử Nitrat theo 2 giai đoạn sau: 

1) Chuyển hóa Nitrat thành Nitrit 

2) Tạo ra nitơ oxyt, dinitơ oxyt, khí nitơ 

Các phản ứng khử Nitrat diễn ra như sau:                  

                      

 Ba hợp chất sau là các sản phẩm dạng khí và có thể bay vào khí quyển. 

 Trích lại từ Gabriel Bitton, 1999, quá trình khử Nitrat chịu ảnh hưởng bởi: 

 Nồng độ NO  

 Cần có nguồn cacbon hữu cơ 

 pH: giá trị pH thích hợp là 7.0 8.5, tốt nhất là gần 7.0 (trích lại từ Metcalf & 

Eddy, 1991).  

 Ảnh hưởng của nhiệt độ: quá trình khử Nitrat có thể xảy ra ở nhiệt độ 35 500C, 

cũng có thể ở 5 100C nhưng không hiệu quả bằng (Grabriel Bitton, 1999). 

 Ảnh hưởng của nguyên tố vi lượng 

Hợp `chất độc: quá trình này ít bị ảnh hưởng bởi chất độc so với quá trình Nitrat 

hóa (Grabriel Bitton, 1999). 

2.2. Kích thước hạng mục công trình 

Bảng 2.1.Các hạng mục công trình  

Stt Hạng mục Công dụng 

1 
Hố thu gom nước thải 

(1,5 m
3
) Thu gom nước thải của công ty 

2 Bể lắng cát + tách mỡ (3,6m
3
) Tách cát và dầu mỡ 

3 Bể điều lưu (25m
3
) Ổn định lưu lượng và dưỡng chất 

4 Bể khử nitơ (7m
3
) Khử lượng nito có trong nước thải 

5 Bể bùn hoạt tính (15m
3
) Phân giải các chất ô nhiễm có trong 

nước thải bằng quá trình sinh học hiếu 

2223 NONNONONO  
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


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Stt Hạng mục Công dụng 

khí 

6 Bể lắng (6m
3
) Chứa nước sau lọc và nước rửa lọc 

7 Bể khừ trùng (3m
3
) Khử trùng nước thải 

8 Bể chứa bùn (7,2m
3
) Chứa bùn 

9 Nhà điều hành Chứa máy móc, thiết bị 

2.3. Các ưu điểm của công nghệ lựa chọn. 

- Đảm bảo nước thải sau xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT  loại A. 

- Bể bùn hoạt tính + giá thể vi sinh (có ngăn khử nito) là bể bùn cải tiến  vừa có 

vùng thiếu khí vừa có vùng hiếu khí để xử lý hiệu quả nước thải có hàm lượng chất hữu 

cơ  và N, P cao vì: 

+ Lượng vi sinh vật lưu lại trong bể và giá thể là rất lớn; 

+ Khả năng chịu tải cao; 

+ Khả năng thích ứng, chống sốc và phục hồi tốt; 

+ Vi sinh vật bám trên giá thể đẩy nhanh quá trình nitrat và khử nitrat để loại bỏ N 

có trong nước thải. 

- Vận hành hệ thống đơn giản: 

+ Bơm nước thải tự động bằng phao nổi; 

+ Có thể vận hành tay khi cần thiết.   

2.4. Mặt bằng hệ thống 

Diện tích xây dựng hệ thống 45 m
2
.   

2.5. Vật tư và thiết bị  

- Nguồn vật tư  tại địa phương; 

- Nguồn thiết bị: tận dụng lại thiết bị có sẵn; nguồn thiết bị bổ sung có chất lượng 

tốt, mới 100% và sẵn sàng lắp đặt khi hoàn thành phần xây dựng; 

- Toàn bộ hệ thống đã được thiết kế và xây dựng tại các cơ sở ở đồng bằng sông 

Cửu Long đều đạt quy chuẩn hiện hành, vận hành và bảo dưỡng đơn giản.  

2.6. Các tác động môi trường 

- Công trình xây dựng đảm bảo khi vận hành không gây ồn, rung, ô nhiễm không 

khí cho khu vực xung quanh. Nước thải đầu ra đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột A. 

- Vi sinh sử dụng là loại vi sinh thân thiện với môi trường, có sử dụng khử trùng 

trước khi xả vào nguồn tiếp nhận nên không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường. 
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- Toàn bộ hệ thống được xây ngầm để tiết kiệm không gian mặt bằng và đảm bảo 

mỹ quan đô thị.  

2.7. Các hạng mục thiết bị đầu tư  

2.8. Tổng dự toán 

STT HẠNG MỤC THIẾT BỊ ĐẶC TÍNH ĐV SL 

1 HỐ THU GOM 1,5 m3 Bể 1 

  Bơm nước thải       

  Loại bơm: Nước thải cái 2 

  Lưu lượng: 5 m
3 

/h   

  Cột áp: 4 m   

  Cống suất motơ: 1/2 Hp   

  Điện áp: 220/380 V   

  Nhà sản xuất: Đài Loan     

2 BỂ LẮNG CÁT + TÁCH RÁC 3,5 m3 bể 1 

3 BỂ ĐIỀU LƯU  25m3 Bể 1 

3.1 Bơm nước thải       

  Loại bơm: Nước thải cái 2 

  Lưu lượng: 5 m
3 

/h   

  Cột áp: 4 m   

  Cống suất motơ: 1/2 Hp   

  Điện áp: 220/380 V   

  Nhà sản xuất: Đài Loan     

3.2 Hệ thống phân phối khí USA Đĩa 6 

4 BỂ KHỬ NITO 10m3 bể 1 

4.1 Hệ thống phân phối khí USA đĩa 4 

5 BỂ BÙN HOẠT TÍNH 20m3 bể 1 

5.1 Máy thổi khí   cái 2 

  Lưu lượng: 0,5 m
3
 O2/phút   

  Cột áp: 3 m   

  Công suất motơ: 2 Hp   

  Điện áp: 220/380 V   

  Xuất xứ Japan     

5.2 Hệ thống phân phối khí USA đĩa 15 

5.3 
Hệ thống giá thể vi sinh (vi sinh dạng 

cầu ϕ 0,12m) 
Việt Nam bộ 1 

5.4 Cấy vi sinh đặc chủng Nam Phát lit 300 

5.5 Bơm nước thải       

  Loại bơm: Nước thải cái 2 

  Lưu lượng: 4 m
3 

/h   

  Cột áp: 3 m   
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STT HẠNG MỤC THIẾT BỊ ĐẶC TÍNH ĐV SL 

  Cống suất motơ: 1/2 Hp   

  Điện áp: 220/380 V   

6 BỂ LẮNG 6,3 m3 bể 1 

  
Hệ thống ống thu nước+ống phân 

phối trung tâm bể lắng 
Nhựa PVC, inox 304,… Bộ 1 

6.1 Bơm nước thải   cái 2 

  Loại bơm: nước thải     

  Lưu lượng: 5 m
3 

/h   

  Cột áp: 3 m   

  Cống suất motơ: 1/2 Hp   

  Điện áp: 220/380 V   

  Nhà sản xuất: Đài Loan     

7 BỂ KHỬ TRÙNG 4m3 Bể 1 

7.1 Bơm định lượng       

  Loại bơm: Hóa chất cái 1 

  Lưu lượng: 50 l/h   

  Cống suất motơ: 45 w   

  Điện áp: 220 V   

  Nhà sản xuất: USA     

7.2 Bồn hóa chất (300lít) Việt Nam cái 1 

8 BỒN LỌC ÁP LỰC       

8.1 Vỏ bồn lọc 
Composite 2162, 

D525xH1220(mm) 
Bộ 1 

8.2 Bơm lọc       

  Loại bơm: 
Trục ngang  

ly tâm 
cái 2 

  Lưu lượng: 2-5 m3/h   

  Cống suất motơ: 0,5 kW   

  Điện áp: 380 V   

  Nhà sản xuất: Ebara     

8.3 Vật liệu lọc Cát, than, sỏi lọc bộ 1 

8 BỂ CHỨA BÙN 8 m3 bể 1 

9 HỆ THỐNG ĐIỆN 
Tủ điện, 

 đường dây,… 
Bộ 1 

10 HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG 
Ống trán kẽm,  

ống nhựa PVC, van,… 
Bộ 1 

11 NHÀ ĐIỀU HÀNH 3x2,5x2,5 Nhà 1 

2.9. Chi phí vận hành khi hệ thống hoạt động ổn định 

Với lượng nước thải sinh ra hàng tháng là 600 m
3
/tháng. Chi phí phải trả cho các 

thiết bị trong hệ thống như: điện, hóa chất,…tính cho 1 m
3
 (một mét khối) nước thải là: 

2.550 đồng. Cụ thể được trình bày ở bảng 2.2 
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Bảng 2.2. Chi phí xử lý 1m3 nước thải 

S

TT 
Chi phí cho Số lượng Đơn giá 

Thành tiền 

(VNĐ) 

1 Điện (KWh) 1,6 1.500 2.400 

2 
Hóa chất khử trùng 

(kg) 
0,003 50.000 150 

Chi phí cho 1m
3
 nước thải được xử lý là: 2.550 

Như vậy khi công trình đi vào hoạt động ổn định hàng tháng cơ sở phải trích 

1.350.000 đồng để chi trả tiền điện và hóa chất. (xử lý 600 m
3
 nước thải/tháng).  

(Chi phí trên có thể tăng hoặc giảm tùy thuộc vào nồng độ và lưu lượng nước thải 

thực tế từng ngày hoạt động. Nhân viên vận hành có thể thay đổi liều lượng hóa chất sử 

dụng và thời gian bơm theo thực tế vận hành để tiết kiệm nhiên liệu) 
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I CONG TY CP XA Y D1/NG & MOI TRU'ONG D~ PHU 
DAI PHU CONSTRUCTION & ENVIRONMENT JSC 

Dia chi : 156 VuO'J1 Lai, P. An Phu Dong, Qu~n 12, Tp. H6 Chi Minh 
Tel : 028.6660477 Email: mtdaiphu@ gmail.com 

Website: giamsatmoitruong.com. vn 

Mll s6/ Ref. No: 01702/2022/PKQ (22.1074) 

PHIEU KET QUA THU NGHitM 
TEST RF,PORT AA 

VLAT 1,0125 
ISOIIEC 17025:2017 

1. Ten khach hang/ Client 's Name: CONG TY CO PHAN THUONG M~I MY THO 
2. Dja di~m ldy mlu/ Sampling Cong ty C6 phful Thuang m1,1i My Tho - Sf> 70 Phan Thanh Gian, 
location: phucmg 3, Tp. My Tho, Tien Giang 
3. Lo~i mAu/ Type of sample: Khong khi xung quanh 
4. Thong tin mAu/ Sample information: 
Ma s6 mAu/ Sample code Vi tri IAy mdu/ Sampling locations Tqa dq/ Coordinate 

220416.KXQ.002 Khong khi t1,1i khu vµc thµc hi~n dµ an Khach s1,1n My Tho 
X=0567615, 
Y=l 145364 

. '" X A X 5. Ngay lay mau (nh~n mau) !Sample date (Sample receipt): 15/04/2022 
6. Ngay tra k~t qua/ Returning results date: 22/04/2022 
7B . k.( ·1R l bl ang et qua esu ts ta e 

STT/ Thong s6/ Don vj/ Phuong phap thfr K~t qua/ Testing QCVN Khong khi 

No. Parameters Unit nghi~m/ Testing result xung quanh 
methods 220416.KXQ.002 Trun!! binh 1 !!iir 

I Tong bvi la 
µg/m J TCVN 5067: 1995 120 300°> 

lung (TSP)<•> 

2 NO/"> µg/m3 TCVN 6137:2009 56,0 200°> 
3 soi<•> µg/m3 TCVN 5971 : 1995 63,0 350<1> 

4 co<•> µg/m3 SOP-Hl6 <9.000 30.000<1> 

5 Pb<c> µg/mJ TCVN 6152:1996 KPH (MDL=0,056) -
Chu lhkh/ Remarks: 
I. (a): Thong s6 da dugc B(> tai nguyen va Moi truimg cong nh~ The parameter has been recognized by the Ministry of Natural Resources and Environment. 
2. (b): Thong s6 da dugc ISO/IEC 17025:2017 cong nh~The parameter has been recognized by !SOI/EC 17025:20/7. 
3. (c): Thong sb gm nha thilu phµ/ The parameters sent to subcontractors. 
4. (d): Thong s6 kh<ing quy djnh t~i Thong tu quy djnh ve ky thu~t quan trilc moi truimg va cac Quy chuiln hien hanh ve moi truimg do B(> TN&MT ban hanh, dugc 
th\lc hien theo yeu cAu ctia khach hang va chi mang tinh chat tham khao. 
5. KPH: Khong phat hien (<MDLY Not detected 
6. (I): QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuiln kv thu~I au6c gia vf chdt lu,;1ng khong khl xung auanh 

TRUONG PHONG THU NGHI.E:M 
Supervised by 

NGUYEN CHi NHA 

TP. H6 Chi Minh, ngay 22 thting 04 niim 2022 
GIAMDOC 

Director 

.THUY 

I . Ket qua phan tich chi c6 gia trj tren milu thu/ Testing results in this test reports are valid only for the sample 
2. Khong dugc sao chep m(>t each khong dfty du ho~c khilng c6 S\l chdp thu~ ctia cong ty/ This report will not be reproduced except in full , without approval of 
company 

Ml s&: TTCL-1 I/BM08 L/in ban hanh: 01 NgAy ban hanh: 02/07/2021 Trang/ Page No: 1/1 
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CONG TY CP XA y DI/ NG & MOI TRUONG D~ PH D 
DAI PHU CONSTRUCTION & ENVIRONMENT JSC 

Dia chi: 156 Yuan Lai , P. An Phu Dong, Qu~n 12, Tp. H6 Chi Minh 
Te l: 028.6660477 Email: mtdaiphu@ gmail.com 

Webs ite : giamsatmoitruong.com.vn 

Mil s6/ Ref. No: 01742/2022/PKQ (22.1081) ,,~'\"l"I'';,, ,,-..._~,l-~ 
PHIEU KET QUA THU NGHIEM . -

TEST REPORT ,, .. ,,,, 
A.O., 

VLAT 1,0626 
ISO'IEC 17025:201 7 

1. Ten khach hang/ Client's Name: CONG TY CO PHAN TRUONG M_,;.I MY THO 
2. Dia di~m Ifty m§u/ Sampling 
location: 

Cong ty C6 phcln Thmmg m~i My Tho - S6 70 Phan Thanh Gian, 

phm'mg 3, Tp. My Tho, Ti~n Giang 

3. Lo,i miu/ Type of sample: Khong khi xung quanh 

4. Thong tin miu/ Sample information: 
Ma s6 miu/ Sample code Vi tri Iiy miu/ Sampling locations 

220419.KXQ.001 Khong khi t~i khu vµc thµc hi~n dµ an Khach s~n My Tho 
' ', A 5. Ngay lay mau (nh,n mau) /Sample date (Sample receipt): 18/04/2022 

6. Ngay tra k~t qua/ Returning results date : 25/04/2022 
7B . k' ·; R l bl ang et qua esu ts ta e 

Phuong phap thfr 
K~t qua/ Testing QCVNKhong 

STT/ Thong s6/ Don vif result khi xun!!: quanh 
No. Parameters Unit nghi~m/ Testing Truog binh 1 

methods 220419.KXQ.001 !!:10' 

I Tong b1,1i la lung µg/m3 TCVN 5067:1995 122 300<1) 
(TSP)<"l 

2 Noi•l ,rn/ m 3 TCVN 6137:2009 57,0 200<1J 

3 soi<•) UQ/ m 3 TCVN 5971: 1995 65,0 350(1) 
4 co<•l UQ/ m 3 SOP-Hl6 < 9.000 30.000<1) 

5 Pb<cJ u g/m 3 TCVN 6152:1996 KPH (MDL=0,056) -
Chu thfcW Remarks: 
I . (a) : Thong s6 da dw,1c tai nguyen va Mai 1rulmg ciing nh~n/ The parameter has been recognized by the Ministry of Natural Resources and Environment. 
2. (b): Thong s6 da dw,Jc ISO/IEC 17025:2017 cong nh~ The parameter has been recognized by /SOI/EC / 7025:2017. 
3. (c) : Thong s6 g,:ri nha lhdu ph\11' The parameters sent to subcontractors. 
4. (d): Thong s6 khong quy djnh t@i Thong tu quy djnh ve ky thu~t quan trac moi truang va cac Quy chu/in hien hanh vt moi truang do Bo TN&MT ban hanh, duqc 
th\IC hi¢n 1heo yeu du cua khach hang va chi mang tinh chat tham khao. 
5. KPH: Khong phat hi¢n (<MDLY Not detected 
6. ( I ): QCVN 05 :2013/BTNMT: Quy chuful ky thu~t qu6c gia v~ chiit lw;mg khong khl xung quanh 

TRUONG PHONG THCJ NGHI)::M 
Supervised by 

NGUYEN CHI NHA 

TP. H6 Chi Minh, ngay 25 thang 04 nam 2022 
GIAMDOC 

lr6 'HciC 
DOAN THJ THUY 

I. Kcl qua phan lich chi c6 gill tri 1ren mAu thLJi Testing results in lhis test reports arc valid only for !he sample 
2. Khong duqc sao chep mot each khl\ng d/iy dti ho~c khl\ng c6 S\J cluip thu~n ctia cong ty/ This report will not be reproduced except in full, wilhout approval of 
company 

Ma s6: "ITCL-11/BMOS Lftn ban hAnh: 01 NgAy ban hAnh: 02/07n021 Trang/ P"ge No: 1/1 
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- CONG TY CP XA y Dl/NG & MOI TRUONG D~I PHU 
DAI PHU CONSTRUCTION & ENVIRONMENT JSC 

Dia chi: 156 Yuan Lai, P. An Phu Dong, Qu~n 12, Tp. H6 Chi Minh 
· Tel: 028 .6660477 Email : mtdaiphu@ gmail.com 

Website: giamsatmoitruong.com.vn 

Ma s6/ Ref. No: 0 I 76 I /2022/PKQ (22.1086) 

[!)"' PHIEU KET QUA THU NGHitM 
TEST REPORT 

ls~ 
VLAT 1.0S2S 

1S0/IEC 17025:2017 

1. Ten khach hang/ Client's Name: CONG TY c6 PHAN THUONG M~I MY THO 
2. Dia di~m Iiy miu/ Sampling 
location: 

Cong ty C6 phlln Thuong mi;ii My Tho - S6 70 Phan Thanh Gian, 
phucmg 3, Tp. My Tho, Ti~n Giang 

3. Lo1;1i miu/ Type of sample: Khong khi xung quanh 

4. Thong tin miu/ Sample information: 
Ma s6 miu/ Sample code Vi tri IAy miu/ Sampling locations 

220420.KXQ.001 Khong khi ti;ii khu V\fC thvc hi~n dv an Khach si;in My Tho 
' 

,. 
A 5. Ngay lay mau (nh1;1n mau) /Sample date (Sample receipt): 19/04/2022 

6. Ngay tra k~t qua/ Returning results date: 26/04/2022 
7 B. k'(t . / R l bl ang e qua esu ts ta e 

Phtrong phap thfr K~t qua/ Testing QCVNKhong 
STT/ Thong s6/ Don vj/ Unit nghifm/ Testing result khi xung quanh 
No. Parameters methods 220420.KXQ.001 Truog binh 1 

giir 

1 
Tong bl_Ji la IIIllg µ g/mJ TCVN 5067:1995 130 300<1) 
(TSP)<•l 

2 NOi•l ug,/ m 3 TCVN 6137:2009 58,0 200(1) 
3 soi<•) u l!/m 3 TCVN 5971 : 1995 66,0 350(1) 
4 co<•l u l!/m 3 SOP-Hl6 <9.000 3o.ooo<•i 

5 Pb<cl u g/m 3 TCVN 6152: 1996 KPH (MDL=0,056) -
Chu th[ch/ Remarks: 
I . (a): ThOng sO da dtrc;,c tai nguyen va MOi trul:mg cOng nh~ The parameter has been recognized by the Ministry of Natural Resources and Environment. 
2. (b): ThOng s6 da dtrc;,c 1S0/IEC 17025:2017 cOng nh~The parameter has been recognized by /SOI/EC 17025:2017. 
3. (c): ThOng sO giri nha lhiiu ph\1" The parameters sent to subcontractors. 
4. (d): ThOng s6 khO~g quy djnh t~i ThOng ltr quy djnh ve k_y thu~t quan trac mOi trul:mg va cac Quy chudn hien hanh vt moi trul:mg do TN&MT ban hanh, dtrc;,c 
th11c hien theo yeu ciiu cila khach hang va chi mang tinh chat !ham khao. 
5. KPH: KhOng phat hien (<MDLY Not detected 
6. ((): QCVN 05:2013/BTNMT: Quv chudn ky lhu~t qu6c gia ve chiit luc;,ng khong khi xung quanh 

TRUONG PHONG THU NGHI:E:M 
Supervised by 

NGUYEN CHi NHA. 

TP. Hb Chi Minh, ngay 26 thang 04 niim 2022 
GIAMDOC 

I. Ket qua phan tich chi c6 gia tri tren m!u thu/ Testing results in this test reports are valid only for the sample 
2. Khong dtrc;,c sao chep mot each khong d!y du ho~c khong c6 S\f chAp thu~ cila cong ty/ This report will not be reproduced except in full , without approval of 
company 

M~ s6: ITCL-11/BMOS Lin ban hAnh: 01 NgAy ban hAnh: 02/07/2021 Trang/ Page No: I ll 
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CONG TY CP XA y D1/NG & MOI TRU'O'NG D~l PHU 
DAI PHU CONSTRUCTION & ENVIRONMENT JSC 

Dia chi : 156 VuO'll Lai, P. An Phu Dong, Qu~n 12, Tp. H6 Chi Minh 
Tel: 028.6660477 Email : mtdaiphu@gmail.com 

Website: giamsatmoitruong.com.vn 

Mil s6/ Ref. No : 01704/2022/PKQ (22.1074) ,,~•l" l" /' 'l,, /l,. ,, .... ;,,, 

. . PHIEU KET QUA THU NGHI:E:M ""~ "-: 
TEST REPORT \~,~-~,,r--

11111
,,,~,/ Av(2,~Sm 1S0/IEC 17025:201 7 

1. Ten khach hang/ Client 's Name: CONG TY CO PHAN THUONG ~I MY THO 

2. Dja di~m lfty miu/ Sampling 
location: 

Cong ty C6 ph!n Thucmg m~i My Tho - S6 70 Phan Thanh Gian, 

phuang 3, Tp. My Tho, TiSn Giang 

3. Lo~i miu/ Type of sample : Dftt 

4. Thong tin miu/ Sample information: 
Ma s6 mliu/ Sample code Vj tri liy miu/ Sampling locations Tqa d(>/ Coordinate 

X=0567605, 
220416.D.003 Dftt t~i khu V\lC thµc hi~n dµ an Khach s~n My Tho Y=l 145354 

5. Ngay liy mliu (nh~n miu) /Sample date (Sample receipt) : 15/04/2022 

6. Ngay tra k~t qua/ Returning results date : 22/04/2022 

7. Bang k~t qua/ Results table 

K~t qua/ 
QCVN 03-
MT:2015/ 

STT/ Thong s6/ Don vj/ Phtrong phap thfr nghi~m/ Testing result BTNMT 
No. Parameters Unit Testing methods Dit cong 

220416.D.003 
nghi~po~ 

Cu(a,b) 
US EPA Method 30508 + ~r:( I mg/kg 2,20 300 '?' I 

SMEWW 31118:2017 i XA 
US EPA Method 30508 + 

300~~ 2 zn(a,b) mg/kg 
SMEWW 31118:2017 

58,8 

b= 

9, 
0 

I, [ 

I . 

A 
I--'._ 

US EPA Method 30508 + ""' J 
3 T6ng Crom (Cr)<•,b) mg/kg 

SMEWW 31118:2017 
16,6 250 

Cd(a,b) 
TCVN 6496:2009 + KPH 

4 mg/kg 10 
SMEWW 311 IB:2017 (MDL=0,27) 

Pb(a,b) 
TCVN 6496:2009 + 

5 mg/kg 7,90 300 
SMEWW 31118:2017 

As(c) 
TCVN 6649:2000 + TCVN KPH 

6 mg/kg 25 
8467:2010 (MDL=0,08) 

Chu thich/ Remarks: 
I . (a): Thong s6 da du,;,c B(i tai nguyen va Moi 1rulmg cong nh(in/ The parameter has been recognized by the Ministry of Natural Resources and Environment. 
2. (b): Thong s6 da du,;,c 1SO/IEC 17025:2017 dlng nh(in/ The parameter has been recognized by !SOI/EC / 7025:2017. 

3. (c): Thong s6 giri nha lhAu ph\il The parameters sent to s11bcontractors. 
4. (d): Thong s6 khong quy djnh l~i Thong lu quy djnh v~ ky thu~I quan trlic mlli truong va cilc Quy chuiln hi¢n hanh ve moi truong do B() TN&MT ban hanh, du,;,c 

I. Ker qua phan tich chi c6 g1il tri tren m3u thir/ Tesling resulls 111 this lest reports are valid only for the sample 
2. Khong du,;,c sao chep m()I each khong dAy du ho~c khong c6 s\f chilp thu~ cua cling ty/ This report will not be reproduced except in full , without approval of 

company 
M A s6: 'ITCL-ll/BM08 Lftn ban hanh: 01 Ngay ban hanh: 02/07/2021 T rang/ Page No: 1/2 
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CONG TY CP XA Y Dl/ NG & MOI TRU'O'NG D~ PHU 
DAI PHU CONSTRUCTION & ENVIRONMENT JSC 

Dia chi: 156 VuCY11 Lai, P. An Phu Dong, Qu~n 12, Tp. H6 Chi Minh 
Tel: 028.6660477 Email: mtdaiphu@gmail.com 

Website: giamsatmoitruong.com.vn 

th\Ic hien theo yeu cau cua khach hang va chi mang tlnh chat tham khao. 
5. KPH: Kh6ng phat hitn (<MDLY Not detected 
6. (I): Gioi h\lll t6i da ham lu(Jllg t6ng s6 cua m(\t s6 kim lo~i nl\ng trong tfing dftt m~t 

TRUONG PHONG THU NGHitM 
Supervised by 

TP. H6 Chi Minh, ngay 22 thang 04 niim 2022 
GIA.MDOC 

NGUYEN Cui NHA 

I. Ket qua phan lich chi c6 gia tri tren mlu thli/ Testing results in this test reports arc valid only for the sample 
2. Khong du9c sao chcp each khong d5y du ho~c khong c6 S\f chdp thu;in clia cong ty/ This report will not be reproduced except in full , without approval of 
rompany 

M1 M1' 'ITCL-11/UM0II Lin bun hanh: 01 Ngily ban hilnh: 02/07/2021 Trang/ Page No: 2/2 
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CONG TY CP XA y DI/ NG & MOI TRU'ONG D~I PHU 
DAI PHU CONSTRUCTION & ENVJRONMENT JSC 

Dia chi: 156 Yuan Lai, P. An Phu Dong, Qu~n 12, Tp. H6 Chi Minh 
Tel : 028 .6660477 Email: mtdaiphu@gmail.com 

Website: giamsatmoitruong.com.vn 

Mil s6/ Ref. No: 01744/2022/PKQ (22.1081) ,,~•l" l"I% 
'" '',,.,,/ J ;I,, 

It . PHIEU KET QUA THUNGHl~l\t f:ww1 
r:1 TEST REPORT '-:_/,~1r-.1 ,.~-~--
1.:J '" '' 

A 
VLAT l ,0621i 

ISOIIEC 17025:2017 

1. Ten khach hang/ Client's Name: CONG TY CO PHAN THUONG M~I MY THO 

2. Dia di~m Iiy m§u/ Sampling location: Cong ty C6 phful Thuang ml;}i My Tho - S6 70 Phan Thanh 

Gian, phuong 3, Tp. My Tho, Ti~n Giang 

3. Lo~i m§u/ Type of sample: f)frt 

4. Thong tin m§u/ Sample information: 
Ma s6 m§u/ Sample code Vi tri Iiy m§u/ Sampling locations 

220419.D.001 Oat tl;li khu \f\l"C thµc hi~n dµ an Khach Sl;}n My Tho 

5. Ngay liy m§u (nhjn m§u) /Sample date (Sample receipt): 18/04/2022 

6. Ngay tra k~t qua/ Returning results date: 25/04/2022 

7. Bang k~t qua/ Results table 

K~t qua/ 
QCVN 03-
MT:2015/ 

STT/ Thong s6/ Don vif Phtrong phap thfr nghi~m/ Testing result BTNMT 
No. Parameters Unit Testing methods Bit cong 

220419.D.001 
nghi~p<1l 

Cu(a,b) 
US EPA Method 30508 + 

1 mg/kg 
SMEWW 31118:2017 

2,40 300 

zn(a,b) mg/kg 
US EPA Method 30508 + 

2 SMEWW 31118:2017 
60,0 300 

T6ng Crom (Cr)<•,bl 
US EPA Method 30508 + 

3 mg/kg 
SMEWW 31118:2017 

16,8 250 

Cd(a,b) 
TCVN 6496:2009 + KPH 

4 mg/kg 
SMEWW 31118:2017 

10 
(MDL=0,27) 

Pb(a,b) 
TCVN 6496:2009 + 

5 mg/kg 8, 10 300 
SMEWW 31118:2017 

As(c) 
TCVN 6649:2000 + TCVN KPH 

6 mg/kg 25 
8467:2010 (MDL=0,08) 

Chli thfch/ Remarks: 
I. (a): Th6ng sb da duqc BO tai nguyen va Moi trulmg cOng nh~n/ The parameter has been recognized by the Ministry of Natural Resources and Environment. 
2. (b) : Thong s6 da duqc ISO/I EC I 7025 :2017 cOng nh~ The parameter has been recognized by /SOI/EC I 7025:2017. 
3. (c) : Thong s6 giri nha th,iu ph\V' The parameters sent to subcontractors. 
4. (d) : Thong s6 khi\ng quy djnh t~i Th6ng tu quy djnh vf ky thu~t quan trilc mili trulmg va cilc Quy cl,ufin hien h!lnh vi! moi trulmg do Bo TN&MT ban hanh, duqc 
th\Ic hi¢n theo yeu d u cua khach hang va chi mang tfnh chfit tham khao. 

J. Ket qua phan tich chi c6 gia tri trcn mau thli'/ Testing results in this test repons are valid only for the sample 
2. Khong duqc sao chep mot each khilng day du hoac kh6ng c6 S\r chfip thuan clia cong ty/ This repon will not be reproduced except in full , without approval of 
company 

MA s6: ITCL-I I/BM08 Lin ban hilnh: 01 Ngily ban hAnh: 02/07/2021 Trang/ Page No: 1/2 
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CONG TY CP XA y Dl/NG & MOI TRU'O'NG :D~I PHU 
DAI PHU CONSTRUCTION & ENVIRONMENT JSC 

Dia chi: 156 Yuan Lai, P. An Ph(1 Dong, Qu~n 12, Tp. H6 Chi Minh 
Tel: 028.6660477 Email : mtdaiphu@gmail.com 

Website: giamsatmoitruong.com. vn 

5. KPH: KMng plu\t hi¢n (<MDLY Not detected 
6. (I): Gilli hl\fl t6i da hllm lu(Tng t6ng s6 c,la s6 kim lo~i n~ng trong ttlng dAt rn~I 

TP. H6 Chi Minh, ngay 25 thting 04 nam 2022 
TRlf ONG PHONG THU' NGHitM 

Supervised by 

NGUYEN CHI NBA. 

oc 

BOAN THJ THUY 

I . Kcl qua phan tlch chi c6 gia tri trcn mfo thli/ Testing results in this test reports are valid only for the sample 
2. Khong duQc sao chcp 111¢1 each khi\ng d:\y du ho~c khong c6 S\f chfi p thu(ln clia c6ng ty/ This report will not be reproduced except in full , without approval of 
company 

M~ s6: "ITCL-11/IIM0S Llin ban hanh: 01 Ngay ban hanh: 02101no21 Trang/ Page No: 2/2 
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-
I CONG TY CP XA y Dl)NG & MOI TRU'ONG D~ I PHU 

DAI PHU CONSTRUCTION & ENVIRONMENT JSC 
Oja chi: 156 VU(Jl1 Lai, P. An Phu Dong, Qu~n 12, Tp. H6 Chi Minh 

Tel: 028.6660477 Email: mtdaiphu@gmail.com 
Website: giamsatmoitruong.com.vn 

Ma s6/ Ref. No: O 1763/2022/PKQ (22.1086) -- PHIEU KET QUA THU NGHitM 
TEST REPORT 

1. Ten khach hang/ Client's Name: CONG TY CO PHAN THU'ONG M~ MY THO 

2. Dia di~m liy mliu/ Sampling 
location: 

Cong ty C6 phfin Thuang m~i My Tho - S6 70 Phan Thanh Gian, 
phu<':mg 3, Tp. My Tho, Ti~n Giang 

3. Lo~i mliu/ Type of sample: Dfit 

4. Thong tin mliu/ Sample information: 

Ma s6 mliu/ Sample code Vi tri liy mliu/ Sampling locations 

220420.D.001 Dat t~i khu VlJC thµc hi~n dµ an Khach s~ My Tho 

5. Ngay liy mliu (nh~n mliu) /Sample date (Sample receipt): I 9/04/2022 

6. Ngay tra kit qua/ Returning results date: 26/04/2022 

7. Bang kit qua/ Results table 

K~t qua/ 
QCVN03-
MT:2015/ 

STT/ Thong s6/ Don vif Phtrong phap thir nghi~m/ Testing result 
BTNMT 

No. Parameters Unit Testing methods Dftt cong 
220420.D.001 

nghi~p<1> 

Cu(a,b) 
US EPA Method 30508 + 

I mg/kg 
SMEWW 31118:2017 

3,10 300 

zn(a,b) mg/kg 
US EPA Method 30508 + 

2 SMEWW 31118:2017 
55,2 300 

T6ng Crom (Cr)'•,bl 
US EPA Method 30508 + 

3 mg/kg 
SMEWW 31118:2017 

14,5 250 

Cd(a,b) 
TCVN 6496:2009 + KPH 

4 mg/kg 10 
SMEWW 31118:2017 (MDL=0,27) 

Pb(a,b) mg/kg 
TCVN 6496:2009 + 

5 8,70 300 
SMEWW 31118:2017 _ ... 

As<c) mg/kg 
TCVN 6649:2000 + TCVN KPH }tf)-,"J'b!) 

6 ~3 8467:2010 (MDL=0,08) .., . 
JI~ / • - I 

co, .. w,,~,o I•~• 
2. (b): Thong s6 dA dtrqc 1SO/IEC 17025:2017 cong nh~ The parameler has been recognized by /SOI/EC / 7025:2017. t,• , 
, . l•l Too,, ~"' """ BO"' ,,,,,, " Mo; '"""' ro,g ohON n. ,,,_,., oo, bll• """'""' ,, ,h< M'"'"• •J Nomml ,m•=• ood "'•'= I 
3. (c): ·11tong s6 glii nhil thdu ph\1-1 The parame/ers sen/ 10 subconlractors. _ . 1,,.1f PHO 
4. (d): Thong so khong quy dinh t~i Th6ng !tr quy djnh vt ky thu~t quan trac moi lnrimg va cac Quy chudn hien hanh ve moi lnrimg do Bo TN&MT ban hanh, dtrqc 
th\fc hi~n 1heo yeu d u ctia khach hang vA chi mang 1inh chfit 1ham khao. 

I . Kcl qua phan lich chi c6 gill tri tren mau lhli/ Testing results in tl1is 1es_1 reports are valid only for the sample 
2. Khong dtrqc sao chep mot each khong day dti hoic khong c6 Slf chap 1hu~ ctia c6ng ty/ This report wi ll not be reproduced except in fu ll, without approval of 
company 

Mn s3: "ITCL-1 I/BM08 Lin ban h:lnh: 01 NgAy ban hllnh: 02107/2021 Trang/ Page No: t/2 
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C6NG TY CP XA Y DUNG & M6I TRUONG DAI PHU 
DAI PHU CONSTRUCTION & ENVIRONMENT JSC 

Dia chi: 156 Yuan Lai, P. An Phu Dong, Qu~n 12, Tp. H6 Chi Minh 
Tel : 028.6660477 Email: mtdaiphu@gmail.com 

Website: giamsatmoitruong.com. vn 

5. KPH: Khong phat hien (<MDLY Not detected 
6. (I): Gioi h,m t6i da ham luQTig t6ng s0 ctia mQI s6 kim lo!li n(!ng trong tfulg dat m~t 

TP. H6 Chi Minh, ngay 26 thang 04 "='"'""""""' 
TRUONGPHONGTHUNGHI¥M 

Supervised by 

NGUYEN cHi NHA 

, BOC 

tor 

BOAN THJ THUY 

J. Kcl qua phfin llch chi c6 gill 1rj tren rnXu 1Jn'r/ Tcsling rcsulls in !his 1cs1 rcporls urc vulid onl y for 1hc sump le 
2. Khong dirc;ic sao chcp m()I cilch khOng di\y dti ho~c khOng c6 sir chfi p ll111 ~n ct'111 cOng ly/ This report will nol be reproduced except in full , wilhout approval of 
company 

MA s0: 'ITC L- I I/DM08 LAn bun hAnh: 01 NgAy bun hAnh: 02/07/2021 Trnng/ Page No: 2/2 
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-

CONG TY CP XAY D1/NG & MOI TRU'O'NG D~I PHU 
DAI PHU CONSTRUCTION & ENVIRONMENT JSC 

Oja chi: 156 Yuan Lai, P. An Phu Dong, Qu~n 12, Tp. H6 Chi Minh 
Tel: 028.6660477 Email : mtdaiphu@gmail.com 

Website: giamsatmoitruong.com.vn 

Mil s6/ Ref. No: 01703/2022/PKQ (22.1074) 

PHIEU KET QUA THU NGHitM 
TEST REPORT 

1. Ten khach hang/ Client 's Name: CONG TY CO PHAN THUONG ~I MY THO 
2. Dia diim liy miu/ Sampling location: Cong ty C6 phful Thucmg m1,1i My Tho - S6 70 Phan Thanh 

Gian, phucmg 3, Tp. My Tho, Ti~n Giang 

3. Lo,i miu/ Type of sample: Nuac m~t 

4. Thong tin miu/ Sample information: 
Ma s6 miu/ Sample code Vj tri liy miu/ Sampling locations T9a di}/ Coordinate 

X=0567576, 
220416.NM .001 Nuac m~t song Bao Dinh Y=l 145351 

5. Ngay liy miu (nhin miu) /Sample date (Sample receipt): 15/04/2022 

6. Ngay tra k~t qua/ Returning results date: 22/04/2022 

7. Bang k~t qua/ Results table 

K~t qua/ 
QCVN 08-

STT/ Thong s6/ Phuong phap thfr nghifm/ MT:2015/ 

No. Parameters 
Don vj/ Unit 

Testing methods 
Testing result 

BTNMT 
220416.NM .001 CQt A2<1> 

I pH(a,b) - TCVN 6492:2011 6,8 6+8,5A 

2 OQ(a,b) mg/L TCVN 7325:2016 7,2 

3 TSS(a,b) mg/L TCVN 6625:2000 30,0 3 ~ / ( VA 
4 CQD(a,b) mg/L SMEWW 5220C:2017 10,0 1 St'" , MC 
5 80D/a,b) mg/L TCVN 6001-1 :2008 4,00 

6 NH/(a,b) mg/L SMEWW 4500-NHJ.B&F:2017 0,130 0,3 

7 N03-(a,b) mg/L SMEWW 4500-N03-.E: 2017 KPH (MDL=0,03) 5 

8 pQ
4
3-(a,b) mg/L TCVN 6202:2008 0,050 0,2 

9 Coliform(a,b) MPN/IOOmL SMEWW 92218:2017 4,9xl03 5.000 

10 Tong dau, m&a> mg/L SMEWW 5520B:2017 KPH (MDL=0,3) 0,5 

11 Luu luQ11g(c) m3/h ISO 4064-5:2014 48.600 -

Chu thlch/ Remarks: 
I. (a): Thong s6 da duqc B(i tai nguyen va Moi truang cong nh(in/ The parameter has been recognized by the Ministry of Na/lira/ Resources and Environment. 
2. (b) : Th6ng s6 dB duqc ISO/IEC 17025:2017 c6ng nh(in/ The parameter has been recognized by /SOI/EC 17025:20/ 7. 
3. (c): ThOng s6 giri nha thau ph\lf The parameters sent to subcontractors. 
4. (d): Thong s6 khong quy djnh t~i Thong tu quy djnh v~ ky thu~t quan trilc moi truang vi\ cac Quy chudn hien hanh ve moi truang do B(i TN&MT ban hanh, duqc 
th11c hien theo yeu du cua kh!lch hang vi\ chi mang tlnh chilt tham khao. 
5. KPH: Kh6ng phat hien (<MDLY Not detected 

I. Ket qua phan tlch chi c6 giA tri tren mfiu thir/ Testing results in this test reports are valid only for the sample 
2. Khong dm;rc sao chep m(it each khong d:\y du ho~c khong c6 S\f chdp thu(ln cua cong ty/ This report will not be reproduced except in full, without approval of 
company 

Mll s6: TICL-11/BM0S Lin ban hanh: 01 Ngay ban hanh: 02/07/2021 Trang/ Page No: 112 

bl 

o,~ .. 
0 

0 
I T 
Al . 

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 S

ơn
 - 

Tổ
 V

i tí
nh

 - 
Vă

n 
th

ư

HĐ
ND

 - 
UB

ND
 T

hà
nh

 P
hố

 M
ỹ T

ho
 - 

07
/1

0/
20

22
 1

6:
31

:2
6



I CONG TY CP XA Y DUNG & MOI TRUONG DAI PHU . . 
DAI PHU CONSTRUCTION & ENVIRONMENT JSC 

Dia chi: 156 Yuan Lai, P. An Phu Dong, Qu~n 12, Tp. H6 Chi Minh 
Tel: 028.6660477 Email: mtdaiphu@gmail.com 

Website: giamsatmoitruong.com. vn -
"-": Khong quy djnh 

6. (I) : Cot A,: Dung cho m11c dlch cap nucrc sinh ho~t nhung phai ap d11ng cling nghe xu ly phu h(lp ho~c cac m11c dich su d11ng nhu lo~i B1 va B2. 

TRUONG PHONG THU NGHl°E:M 
Supervised by 

NGUYEN CHI NHA. 

TP. H6 Chi Minh, ngay 22 thang 04 niim 2022 

_::.::::~"'·~ · DOC 

DOAN TIil THUY 

J. Ket qua phan tich chi c6 giil tri tren m~u thu/ Testing results in this test reports are valid only for the sample 
2. Khong duqc sao chep mot each khong ddy du ho~c khong c6 sir chfip thu(in clia cong ty/ This report will not be reproduced except in full, without approval of 

company 
MA sA: TrCL-1 I/BM08 Lhn ban h/tnh: 01 Ng/ty ban hanh: 02/07/2021 Trang/ Page No: 212 
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-

C6NG TY CP XAY D()'NG & MOI TRU'O'NG D~I PHU 
DAI PHU CONSTRUCTION & ENVIRONMENT JSC 

Dja chi: 156 VuO'll Lai, P. An Phu Dong, Qu~n 12, Tp. H6 Chi Minh 
Tel: 028.6660477 Email: mtdaiphu@gmail.com 

Website: giamsatmoitruong.com.vn 

Mil s6/ Ref. No: 01743/2022/PKQ (22.1081) 

• [!] . 

PHIEU KET QUA THU NGHitM 
TEST REPORT 

All, 
VLAT 1.0626 

IS0/IEC 17026:2017 

1. Ten khach hang/ Client's Name: CONG TY CO PHAN THUONG M~ MY THO 
2. Dia diim liy miu/ Sampling location: Cong ty C6 phdn Thuang m~i My Tho - S6 70 Phan Thanh Gian, 

phuong 3, Tp. My Tho, Tien Giang 

3. Lotli miu/ Type of sample: Nu6c m~t 

4. Thong tin miu/ Sample information: 
Ma s6 miu/ Sample code Vi tri liy miu/ Sampling locations 

220419.NM .001 Nu6c m~t song Bao Dinh 

5. Ngay liy miu (nhin miu) /Sample date (Sample receipt): 18/04/2022 

6. Ngay tra k~t qua/ Returning results date: 25/04/2022 

7. Bang k~t qua/ Results table 

K~t qua/ Testing 
QCVN 08-

STT/ Thong s6/ Phll'ong phap thir nghi~m/ MT:2015/ 
Don vif Unit result 

No. Parameters Testing methods BTNMT 
220419.NM .001 C9tA2(I) 

I pH(a,b) - TCVN 6492:2011 7,2 6+8,5 

2 OO(a,b) mg/L TCVN 7325:2016 7,5 ~5 

3 Tss<a,b) mg/L TCVN 6625 :2000 29,0 30 

4 COO(a,b) mg/L SMEWW 5220C:2017 14,0 15 (/~o/ , .... 

I 

i..-, 

~' 
Cl 
Cl 

5 BOD/a,b) mg/L TCVN 6001-1 :2008 5,00 6 '; x~v 
61 

NH4+(a,b) 
SMEWW 4500-

0,3 6 mg/L 
NH3.B&F:2017 

0,130 

7 NO3-(a,b) mg/L SMEWW 4500-NO3-.E: 2017 KPH (MDL=0,03) 5 

8 PO43-(a,b) mg/L TCVN 6202:2008 0,060 0,2 

9 Coliform<a,b) MPN/l00mL SMEWW 9221B:2017 4,9xl03 5.000 

10 Tong dau, ma<al mg/L SMEWW 55208:2017 KPH (MDL=0,3) 0,5 

11 Luu luqng<c) m3/h ISO 4064-5:2014 49.200 -

Chu thlch/ Remarks: 
I. (a): Thong sb da. dm;,c Bo tai nguyen va Moi tnrlmg ding nh;in/ The parameter has been recognized by the Ministry of Natural Resources and Environment. 
2. (b): Thong sb da. dm;,c ISO/I EC 17025:2017 cong nh;in/ The parameter has been recognized by /SOI/EC 17025:2017. 
3. (c): Thong sb gfri nha th§u ph\lf The parameters sent to subcontractors. 
4. (d): Thong s6 khong quy djnh t~i Thong tu quy djnh ve ky thu~t quan trac moi tnrlmg va cac Quy chuiin hien hanh v~ moi tnrlmg do Bo TN&MT ban hanh, du(Jc 
th\fc hi~n theo yeu du cita khach hang va chi mang tinh chAt tham khao. 
5. KPH: Khong phat hien (<MDLY Not detected 

" -": Khong quy djnh 
I . Ket qua pl11in tich ch! c6 gill tri tren mfo thfr/ Testing results in this test reports are vahd only for the sample 
2. Khong du(Jc sao chep mot each khong d§y du ho~c khong c6 S\f ch.ip thu~ cita cong ty/ This report will not be reproduced except in full, without approval of 
company 

MA s6: TICL-11/BM0S Lftn ban hilnh: 01 Ngay ban hanh: 02/07/2021 Trang/ Page No: 1/2 
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-

CONG TY CP XAY D1/NG & MOI TRU'ONG D.M PHU 
DAI PHU CONSTRUCTION & ENVIRONMENT JSC 

Dia chi: 156 Vu0'!1 Lai , P. An Phu Dong, Qu~n 12, Tp. H6 Chi Minh 
Tel : 028.6660477 Email: mtdaiphu@gmail.com 

Website: giamsatmoitruong.com. vn 

6. ( I): Ci)l A, : Dung cho m~c dlch cap mr<'Jc sinh ho~l nhtmg phai ap d~ng cOng nghe xu ly phil hgp ho~c cac m~c dich su d~ng nhu lo~i B1 vA B2• 

TRUONG PHONG THU NGHI)::M 
Supervised by 

NGUYEN CHi NHA 

TP. H6 Chi Minh, ngay 25 thimg 04 niim 2022 
GIAMDOC 

DOANTiqTHUY 

I. K I qua phan tlch chi c6 giA trj trcn milu thu/ Testing resulls in 01is test reports are valid only for the sample 
2. Kh6ng dugc sao chep m(lt each khOng dfiy d(1 ho~c khong c6 s11 chdp thu~n cua cong ty/ This report will not be reproduced except in full, without approval of 

company 
MA sO: 'ITCL-1 I/HM08 Lftn ban Mnh: 01 NgAy ban hilnh: 02/07/2021 Trang/ Page No: 212 
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- CONG TY CP XA Y D1/NG & MOI TRU'ONG D~ PH (J 
DAI PHU CONSTRUCTION & ENVIRONMENT JSC 

Dia chi: 156 VuO'll Lai, P. An Phu Dong, Qu~n 12, Tp. H6 Chi Minh 
Tel: 028.6660477 Email: mtdaiphu@gmail.com 

Website: giamsatmoitruong.com. vn 

Ma s6/ Ref. No: O 1762/2022/PKQ (22.1086) 

I!]"' PHIEU KET QUA THU NGHitM 
TEST REPORT 

1. Ten khach hang/ Client's Name: CONG TY CO PHAN THUONG M~I MY THO 

2. Dia di~m liy m1u/ Sampling location: Cong ty C6 ph~n Thuang m~i My Tho - S6 70 Phan Thanh Gian, 
phucmg 3, Tp. My Tho, Ti€n Giang 

3. Loi,i m§u/ Type of sample: Nu6c m~t 

4. Thong tin m§u/ Sample information: 
Ma so m1u/ Sample code Vi tri liy mlu/ Sampling locations 

220420.NM .001 Nu6c m~t song Bao Dinh 

5. Ngay liy mlu (nh~n m~u) /Sample date (Sample receipt): 19/04/2022 

6. Ngay trii k~t quii/ Returning results date: 26/04/2022 

7. Bang k~t quii/ Results table 

K~t quii/ 
QCVN 08-

STT/ Thong s6/ Phuong phap thfr nghi?ml MT:2015/ 

No. Parameters 
Don vj/ Unit Testing methods 

Testing result 
BTNMT 

220420.NM .001 Ci)t A2<1
> - -

I pH(a,b) - TCVN 6492:201 I 7,3 6+~ ~ I 

2 oo<•.b> mg/L TCVN 7325:2016 7,7 Ji ,y ~1,,N 
cii I 

3 rss<•.b> mg/L TCVN 6625:2000 30,0 : 4c XAY [ I 

4 CQD(a,b) mg/L SMEWW 5220C:2017 14,4 
.• .0 f 

\ fl.ii 

5 8oos<•·b) mg/L TCVN 6001-1 :2008 5,30 
NH4+(a,b) SMEWW 4500-NH3.8&F:2017 

f 

6 mg/L 0,150 0,3 

NO3•(a,b) SMEWW 4500-NOJ·.E: 2017 
KPH 

7 mg/L 5 
(MDL=0,03) 

8 PO43-(a,b) mg/L TCVN 6202:2008 0,070 0,2 

9 Coliform(a,b) MPN/l00mL SMEWW 92218:2017 4,9xl03 5.000 

10 T6ng diiu, m&•l mg/L SMEWW 55208:2017 KPH (MDL=0,3) 0,5 

I I Luu luqng<c) m3/h ISO 4064-5:2014 49.200 -

Chu thich/ Remarks: 
I. (a): Thong s6 da duqc 8() tai nguyen va Mai truimg cong nh~ The parameter has been recognized by the Ministry of Natural Resources and Environment. 
2. (b): Thong s6 da duqc 1SO/IEC 17025:2017 cong nh~ The parameter has been recognized by !SOI/EC 17025:201 7. 
3. (c): Thong s6 gui nhA thilu ph\)/ The parameters sent to subcontractors. 
4. (d): Thong s6 khong quy djnh t~i Thong 111 quy djnh vt\ ky thu~l quan tnic moi truimg va cac Quy chuful hien hanh vt\ moi truimg do 8() TN&MT ban hanh, duqc 

th\Ic hi~n theo yeu du clia khach hang vii chi mang tinh ch.it tham khao. 
5. KPH: Khong phat hien (<MDLY Not detected 

"-": Khong quy djnh 
J. Kt\t qua phan tich chi c6 gia Ir! tren mliu thu/ Testmg results m this test reports are vahd only for the sample 
2. Khong duqc sao chep m()t each khong day dli hoic khong c6 S\I' chap thuan clia cong ty/ This report will not be reproduced except in full , without approval of 
company 

Ma s6: TTCL-11/BM0S Lin ban hilnh: 01 Ngily ban hilnh: 02/07/2021 Trang/ Page No: 112 
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I,_ 

CONG TY CP XA y Dl)NG & MOI TRUONG D~ PHU 
DAI PHU CONSTRUCTION & ENVIRONMENT JSC 

Dia chi : 156 Yuan Lai, P. An Phu Dong, Qu~n 12, Tp. Hf> Chi Minh 
Tel : 028.6660477 Email : mtdaiphu@gmail.com 

Website: giamsatmoitruong.com.vn 

6. (I): Cot A,: Dung cho mvc dlch c p nuoc sinh ho~t nhung phai ap dvng cllng nghe xii ly phu h\lP ho~c cac mvc dlch sli dvng nhu lo~i B, va B,. 

TP. H6 Chi Minh, ngay 26 thang 04 niim 2022 

TRUONGPHONGTHUNGIDtM 
Supervised by 

NGUYEN CHI NHA 

, DOC 

r 

DOAN THl THUY 

I . ~et_qua phan t'.ch ~hi c6 ~ia tri tren •_" fiu t1:u/ Testing res~l ts in this tes_t reports are valid only for the sample 
2. Khong duQ'c sao chep mQt each khong day du ho~c khong c6 sir chap thuan ctia cong ty/ This r rt ·11 b . company ' , epo w, not c reproduced except m full , without approval of 

MA so: TTC L-1 I/BM08 Lin ban Mnh: 01 Ngay ban h~nh: 02/07/202I Trang/ Page No: 2/2 
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SƠ ĐỒ LẤY MẪU QUAN TRẮC 

VỊ TRÍ LẤY MẪU QUAN TRẮC NƯỚC THẢI 
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~:,~;, t. ?~. ~7 , ' :--}•1\ ·,~~ i,, - ~ :}~.'~'_-':: ; ', ',; ; , .' : ' , ... t";;,.::-- . .:(f",• ., ?1~1.;: ::r"-· :;; ·: . ,, ' · .. ., , . . . . ' ·.- 'i- .'~- ·,_, - Ben: ngay' 01/1/2046 ... , ,, ,-. 'J.:,,; ·, · •-· .·. , .;-- ·. 
\' ,, ?: ' .;; \_ ,\\ . :J. N~6:~ \ll~\~\~·i,;~~~;\'·~· ,\\~ ;-, \ ' l'lli,i.~u6c ~ho thue d§.t tia'tian 'thti~t o¥i"_,_ 

N '~.~:~Ag~,~i~ic;~f ~]\llr-~\ (}>'· - . 

IV.: Ghi .cliti 
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~(~)';-5~~ Nhfrng thay dfii sau khi cip giiy chll1lg nh~n quy~n sir dyng dit 

\{_ Ngay, thang, Noi dung thay <i6i va ca so phap ly A ua co qu 
'.;: nam e,1u_;.;;..-~~I),.!:"-" , ~4) 

08/3/2006 iehftp-bAng-tai-sim--gfu:l-l.i~m-e4t---vm-Ghi- . V , BOC 
anh-Ngan-hat1g-Geng-thuE:mgc-1=~n--Q.i.ang-th 
· efmr,-th~ehftp-s~OQ&HD-T-C ~~,.,._, 
ay-3,IQ-l-/WQ&+.- . == . 

23/02/20 IO Da x6a th~ chftp b~ng tai san giln U~n v6i a~ 
theo h6 scr s6 57/VPOK (Dan yeu du x6a 
dang ky th~ chftp ngay I 0/02/20 I 0./. (j/JW,, . f 

'- ,.(' A"' , A ,._, ,.., ,._, ,; , 

NGlfOI DlfQC CAP GIAY CHU'NG ~ · QUYEN Slf Dl)NG DAT CAN CHU Y : 

1. E>uqc huang quyen va phai thi;rc hi~n nghia V\l cua ngum si'r ch,mg dftt theo quy 
dinh cua Luiit E>ftt dai va cac Nghj djnh hu6ng d&n thi hanh Lu~t E>ftt dai. 

· 2. Ph!i mang Gifty chung nh~n nay dfo dang ky t;:i.i ca quan c6 th!m quyen khi: 
chuy~n: d6i, chuy~n nhm;,D;g, cho thue,, cho thue l;:i.i,, thira k6, t~ng cho, quy~~ · si'r d~n$ dftt, 
the chftp, bao Hinh, g6p von bllng quyen su dµng diit; nguoi sud~ng diit duqc phep doi ten; 
c6 thaY. d6i v~ hlnh d;:i.ng, ki_ch thu6~, di~n tich thua dftt; chuy~n m~c dich su c_i~g dftt; c6 
thay doi thcri h;:i.n su d~ng diit; ch~yen doi tu ~\nh thuc Nha nu6c, .ch9 thue dat sang hinh 
thuc Nha nu6c giao diit c6 thu tien su d\mg diit; Nha nu6c thu hoi diit. 

3. Khong duqc ti;r y sua chfra, t!y x6a b&t ky n<'.\i dung nao trong Gifty chung nh~n . 
Khi bi mftt hoiJ.c hu hong Gifty chung nh~n phai khai bao ngay v6i ca quan cftp gifty. 

, ~ 4. Niu c6 thiic mile ho~c c_frn tim hi~u v~ chinh sach, J?ha.P lu~t diit dai, c6 th~ hoi can 
f:";!· b(> dia ~hlnh xa, ph~on~, t~i tr~n ?o~~ ca q_i:an ;Y d~t da~ c6 l~en quan. ~Can d~a 

/ f I 5111,; chlnh va co quan quan ly dat da1 co trach nh1t;m gia1 dap thac mac ho;:i.c cung cap thong tm 
//~ ( ·::-: ," ' vL chlnh sach, phap l~t dftt dai cho ngm'Yi su d~g dftt. 
\ . \ r . . . . . 
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. s6 phat hanh .GCN.QSDD: AB 5260 I 0 
S6 vao s6 cdp GCN.QSDD: T002 l l __ · 

VI- ~hfr~g thay aM sau khi cftp gi§y chung nh~n quy~n sir d\lng ddt 

Ngay, cluing, 
nam 

0802/2007 

Xac nhan cua co- quan 
Noi dung thay d6i va ca s& phap ly . • YffiA 

Ba xoa dangky thfchfip, theo xac nh~n cua . 
Chi nhanh Ngan hang Cong tlurong Ti~n Giang 
theo don yeu ciu dang ky xo4 th8 chfip 
ngay 02/01/2007. 

')H6 GIA' 

08/02/2007 C!'.ra hang VLXD, 02 ting di~n tfch xiiy d\fTlg 
336,29m2, IO{li nha: c{>t g?Ch, vach tuong, san BTCT, 
mai ng6i theo gifiy cht'.rng .nh~p quy~il sa huu con 
trinh xay d\mg do UBND tinh cap ngay 10/01/20 

08/02/2007 

01/4/2008 

01/4/2008 

1l1~ohdp-0fulg-tai-san~gi1n-li~i4fil-vei--Ghl-nhan 
1'Jgan-hang-@Fig-thueng-T-i&1-Giimg-thoo-f>on-yeu · 
e-Au-ttang-ley-thteh§p-ngay-,W0-1-/200-7 J. · 

. . . 

Ba x6a th8 ch§p bdng tai san giln li~n voi d§t ct.~ -

theo dan yeu cau x6a dang ky th8 ch§p . ~~i.JJl'il. .. 

ngay 02/01/2008./. ' . 1 tZ' :, !IY!/l°!I 

Th8 chdp bdng tai san giln li~n voi ddt voi <--
Chi nhanh Ngan hang Cong Thuong tinh TG, th 
Hqp d6ng s6: 80010 ngay 02/01/2008./. , 1 rr ? 

. .::., -~10 {JJ"Jft c,t.,-
____ _ : -----7 
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Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án “Khách sạn Mỹ Tho” 

1 

 

 

 

Mỹ Tho, ngày 24  tháng 05 năm 2022 

                           

I. THÔNG TIN CHUNG 

1.1.  ên dự án: Khách sạn Mỹ Tho. 

1.2. Địa điểm của dự án:  

Số 70 Phan Thanh Giản, Phường 3, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. 

1.3.  hủ cơ sở:  

Công ty Cổ phần Thương mại Mỹ Tho 

- Địa chỉ văn phòng: Số 67 Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền 

Giang. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: Ông Nguyễn Văn 

Hải. 

- Điện thoại: 02733971939 - 02733975949. 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 1200442078 

đăng ký lần đầu ngày 01/02/2001, đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 21/04/2022 

của chủ dự án đầu tư. 

1.4. Quy mô của dự án đầu tư: Dự án nhóm C, vốn đầu tư dưới 45 tỷ. 

1.5.  ổng số nhân viên: 09 người 

1.6.  ính cần thiết của dự án:  

Đáp ứng nhu cầu về chỗ ở cho khách du lịch. 

  .  Ă     P  P LÝ VÀ MỤ       ĐẦ   Ư 

Căn cứ Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH13 được Quốc hội nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 

17 tháng 11 năm 2020. 

Căn cứ Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 

phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

Căn cứ Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ 

môi trường. 

III. DOANH THU 

 Chi phí tính trên 1 tháng: 

- Điện: 10.000.000 (đồng) 

- Lương nhân viên: 54.000.000 (đồng) 

- Nước: 300.000 (đồng) 

- Nguyên, vật liệu, vật dụng: 20.000.000 (đồng) 

CÔNG TY CỔ P Ầ   

  ƯƠ   MẠ  MỸ     

 Ộ     À XÃ  Ộ    Ủ    ĨA V Ệ   AM 

Độc lập –  ự do –  ạnh phúc 
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Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án “Khách sạn Mỹ Tho” 

2 

 

- Chi phí khác: 20.000.000 (đồng) 

  ổng chi phí = 104.300.000 (đồng). 

 Doanh thu tính trong một tháng  

Tổng thu nhập trong một tháng = 200.000.000 đồng/tháng. 

 Lợi nhuận tính trong một tháng = Doanh thu – Chi phí 

 = 200.000.000 – 104.300.00 = 95.700.000 (đồng). 

   .  Ế  L Ậ  VÀ   Ế     Ị 

Hoạt động của dự án “Khách sạn Mỹ Tho” không những đem lại lợi ích 

kinh tế cho chủ dự án mà còn góp phần giải quyết công ăn việc làm cho 

người lao động. Hàng năm còn nộp thuế đóng góp vào ngân sách nhà nước 

góp phần phát triển kinh tế xã hội.   

Kính đề nghị đến Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho xem xét và cấp 

giấy phép môi trường để Dự án chúng tôi có cơ sở thực hiện các bước tiếp 

theo đúng theo quy định của pháp luật./.  

  Ủ DỰ    

   M ĐỐ   
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